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ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI 


Trang 


p NHẬP MÔN HOÁ HỌC 


1.1. Những nội dung nảo dưới đây thuộc đôi tượng nghiên cứu của hoá học? 
A. Sự vận chuyền của máu trong hệ tuần hoàn. 
B. Sự tự quay của Trái Đất quanh trục riêng. 
C. Sự chuyển hoá thức ăn trong hệ tiêu hoá 
D. Sự phá huỷ tầng ozone bởi freon-12: 


1.2. Điền từ/ cụm từ thích hợp vào chỗ trồng trong những câu sau: 

a) Hoá học là ngành khoa học thuộc lĩnh vực.. ‹(1).... nghiên cứu về thành 
phân, cầu trúc, tính chât, sự biến đội eña các đơn chất, hợp chât và ...(2)... đi 
kẻm những quả trình biển đổi đó. 

b) Hoá học kết hợp chặt chẽ giữa li thuyết và ...(1)..., là cầu nỗi giữa các 
ngành khoa học tự nhiên khác. Hoá học cỏ ...(2)... nhánh chính. Đôi tượng 
nghiên cứu của hoá học là ...(3). 

1.3. Tinh bột là nguồn dưỡng €hất quân trọng cho'cơtthế/đồn người. Các nguyên tô 
tạo nên tỉnh bột là: 

A,H,C, O. B.COK: 6 'đ.G PP D.C,O,N. 
1.4. Hãy chỉ ra sự khác nhau vẻ câu tạo của hai hydrocarbon có cùng công thức 
phân tử C,H,„ sau đây: 
CH,-CH,-CH,~CH,~CH, @) 
và (CHj)„C @) 
Nhiệt độ sôi của hai chất này là bằng nhau hay khác nhau? Vì sao? 

1.5. Em hãy chỉ ra một số lí đo để giải thích vi sao bên cạnh việc nhận thức kiến 
thức hoá học từ sách vở và thây cô thì các hoạt động khám phả thê giới tự 
nhiên đưới góc độ hoá học cũng như vận dụng kiến thức hoá học vào thực tiễn 
lại có ý nghĩa quan trọng trong việc học tập môn Hoá học. Nêu vi dụ minh hoạ. 

1.6. Em hãy trình bày vai trò của hoả học trong thực tiễn. Nêu ra các ví dụ minh hoạ 
khác trong sách giảo khoa (SGK). 


cưủ pề i: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ 
2 THÀNH PHẦN CỦA NGUYÊN TỬ 


2.1. Phát biểu nào sau đây là không đúng? 
A. Tất cả các nguyên tử đều có proton. neutron và electron. 
B. Proton và electron là các hạt mang điện, neutron là hạt không mang điện. 
€. Electron tạo nên lớp vỏ nguyên tử. 
D. Số lượng proton và electron trong nguyên tử là bằng nhau. 
2.2. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trông trong mỗi phát biểu sau. 
a) Trong nguyên tử, khối lượng tập trung chủ yêu ở...... 
b) Kích thước hạt nhân rât : ới kích thước nguyên tử. 
€) Trong nguyên tử, phần kh chiếm chủ yếu. 
@®)Trong thí nghiệm của ThomSØf, hạt tạo nên tia âm cực là ...... 


2.3. Những phát biêu nào sau đây là 
A. Nếu một nguyên tử có 17 Am thì nguyên tử đó cũng cỏ 17 proton. 
B. Nếu một nguyên tử có 17 electron thi nguyên tử đó cũng có l7 neutron. 
€. Nêu một nguyên Ÿ) ó1 "8 ừ nguyên tử đỏ cỏ L7 proton. 
D.Nếumộtnguyê) \ 4 ĐYY: nguyên tử đó có l7 neutron. 
E. N°umộtnguyên giêchọn tyên tử đó có 17 electron. 


2.4. Nguyên tử được tạo nên tử ba loại hạt cơ bản. Hãy hoàn thành bảng mô tả về 
mỗi loại hạt sau: 


Loại hạt 'Khối lượng (amu) Điện tích (€) 
đ) @) 0 
@) 0,00055 4) 
@) (6) @) 


2.5. Những phát biêu nào sau đây là không đúng? 
A. Điện tích của proton và electron có củng đô lớn nhưng ngược dâu. 
B. Có những nguyên tử không chứa neutron nào. 
€. Một số nguyên tử không cỏ bất kì proton nào. 


D. Điện tích của proton và neutron có cùng độ lớn nhưng ngược đâu. 
E. Trong nguyên tử, số hạt proton luôn bằng số hạt eleetron. 
G. Khôi lượng của proton và neutron xâp xỉ bằng nhau và lớn hơn nhiều khối 
lượng của electron. 
2.6. Biết rằng một loại nguyên tử đồng (Cu) có 29 proton và 34 neutron. Những 
phát biểu nào sau đây là đúng? 
A. Nguyên tử đồng có 29 electron. 
B. Hạt nhân nguyên tử đồng trên cỏ tổng sô hạt là 63. 
C. lon Cu” có 28 electron. 
D. lon CuỶ có 30 electron. 
E. lon Cu” có 28 proton. 
2.7. Một trong sô những phản ứng nhật giữa ion và phân tử ở các đám 
khi trong vũ trụ là: 


H,+ 
Biết nguyên tử H có 1 proton và 1 
của ion H‡ lần lượt là: 
A.2p,Invà le. B.2p,lnvà 2 e. 
C.3p,0n và le. Dzập, 0 n và 2 e. 


n tử O có 8 proton và 8 


H+H 
ectron. Số proton, neutron và electron 


2.8. Một nguyên tử C cỏ 6 roi 
neutron. Xét các phân yên tử O và C ở trên. 
Hãy nổi một về ở cột A tương ứng với một hoặc nhiều vẻ ở cột B. 

Cột A Cột B 
a) Phân tử CO 
b) Phân tử CO, 


1. có sô proton và số neutron bằng nhau. 
2. có khôi lượng xâp xỉ 28 amu. 
3. có khôi lượng xáp xỉ 44 amu. 
4. có 22 electron. 
3. có số hạt mang điện nhiều gập hai lần 
số hạt không mang điện. 
2.9. Nguyên tử N có 7 proton, nguyên tử H có 1 proton. Số lượng hạt proton và 
electron trong ion NH‡ là: 
A, 11 proton và 10 electron. B. 11 proton và 11 electron. 
€. 10 proton và 11 eleetron. D. 10 proton và 10 electron. 


2.10. Một bạn học sinh muốn xây dựng một mô hình nguyên tử hydrogen cỡ lớn 
theo đúng tỉ lệ đề trưng bày trong hỏi chợ khoa học ở trường. Nêu nguyên tử 
có đường kinh 1.00 m thi học sinh đỏ phải xây đựng hạt nhân cỏ kích thước 
là bao nhiêu? Điều đó có đễ đàng thực hiện với các dụng cụ thông thường 
hay không? Mô hình đó có phù hợp để quan sát bằng mắt thường không? Biết 
rằng kích thước hạt nhân bằng 10”Š lần kích thước nguyên tử. 


2.11. Bán kính của hạt nhân nguyên tử carbon và bán kính của nguyên tử carbon 
lần lượt là khoảng 2,7 fm (femtômét) và khoảng 70 pm (picômét). Tính thẻ 
tích của hạt nhân và thê tích của loại nguyên tử carbon đó theo đơn vị mỶ. Hãy 
cho biết phần trăm thể tích nguyên tử carbon bị chiếm bởi hạt nhân. 

Biết rằng 1 fn = 10 ` m, 1pm = 10??m 


2.12. Trái Đất có bán kinh khoảng 6 371 kim, được coi như gồm x nguyên tử hình 

p chặt khít cạnh Bán kinh của Trái Đất sẽ thay đổi như thể nào 

nếu giả thiết chỉ còn hạt ên tử sắp xép chặt khít cạnh nhau trong 
một khôi cầu? Coi kích thước ân bằng 10'Š lần kích thước nguyên tử. 


2.13. Sao neutron là một dạng trong thột sô khả năng kết thúc của quá trình tiến 
hoá sao. Sao neutron được hinh thành khi một ngồi sao lớn. hết nhiên liệu và 
sụp đồ. Các ngôi sao neutron trong vũ trụ được câu tạo chủ yêu từ các hạt 
neutron. Giả Sử bán kính của neutron là khoảng 1,0x10" em, 

a) Tính khối lượ ;củag C 

b) Giả sử một ng 
khối lượng (theo kị 
hạt cát hình cầu với bản kính 0; 10 mm: 


tton có kích thước bằng một 


2.14. Vào những ngày hanh khô, cơ thể chúng ta có thể tích tụ điện tích khi đi bộ 
trên một số loại thâm hoặc khi chải tóc. Giả sử cơ thê chúng ta tích một lượng 
điện tích là —10 uC (micröculông). 

a) Hãy cho biết trong trưởng hợp này, cơ thể chúng ta đã nhận thêm hay mắt 
đi electron. 

b) Tổng khỗi lượng của các electron mà cơ thể đã nhận thêm hoặc mắt đi là 
bao nhiêu kilôgam?2 Cho khôi lượng của 1 eleetron là 9,1x10”31 kg, 

Biết rằng 1 uC = 10C. 

2.15. Trong thí nghiệm của Rutherford, khi sử dụng các hạt alpha (on He?', 
kí hiệu là ơ) bản vào lá vàng thì: 
~ Hầu hết các hạt ơ xuyên thẳng qua lá vàng. 


ó5 


— Một số ít hạt ơ bị lệch quỹ đạo so với ban đầu. 
— Một số rất ít hạt œ bị bật ngược trở lại. 
Từ kết quả này, em có nhận xét gỉ về câu tạo nguyên tử? 


'Hạt alpha xuyên thẳng, 


Hạt alpha bị bật ngược 


trở lại 
Chùm hạt alpha. ` v— Hạt alpha bị lệch 


Nguồn hạt alpha 


"Thí nghiệm bắn phá lá vàng bằfñø các hạt alpha của Rutherford 
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3.1. Đồng vị là những nguyên tử của cùng một nguyên tô hoá học, nhưng khác 
nhau về 


A. tính chất hoá học. , + khổi lượng nguyên tử. 
€. số proton. FÌI| In! 
3.2. Trong tự nhiên, hydro; 10H. ?H, 7H). Nguyên tử khôi trung 


bình của hydrogen bằng 1,008. Hãy chơ biết đồng vị nào của hydrogen chiếm 
tỉ lệ nhiều nhất trong tự nhiên. 


A.1H. B.7H. 
C.‡H. D. Không thể xác định được. 
3.3, Hãy nội các mô tả trong cột A với các kỉ hiệu đồng vị ?X trong cột B cho phù hợp. 
CộtA Cột B 
a) Một đồng vị đồng có 34 neutron. LỆ Scu 
b) Một đồng vị đồng có 36 neutron. 2. SCu 
c) Một đồng vị potassium có 21 neutron. Ñ, ở, Ar 
đ) Một đồng vị argon có 22 neutron. 4. s K 
5. 15K. 


e 


3.4. Cặp nguyên tử nào sau đây có cùng sô neutron2 


A. 1B và 1C, B. 2Li và 3Be. 
C. 72Mg và 11SÌ. D. 2N và 4O. 


3.5. Deuterium (D) là một đồng vị của hydrogen, được ứng dụng trong Các lĩnh 
vực hạt nhân. lon nào sau đây có số electron nhiều hơn số proton và số proton 
nhiều hơn sô neutron (Biết H =IH ,D= TH „iẾi =!§O)? 

Ạ.P: B. H,O'. 6;:öP. D.OH.. 

3,6. Phổ khôi lượng của một mẫu lithium cho thây nó chứa hai đồng vị là  Li và 
7L với tỉ lệ phần trăm sô nguyên tử mỗi đồng vị lần lượt là 7,42% và 92,58%. 
Nguyên tử khôi trung bình của mẫu lithium nảy (kết quả tính đến hai chữ số 
thập phân) là 


A.6,07. B. 6,50. €. 6.90. D.6.93 
3.7. Neon có ba đồng vị bên tron ên. Tỉ lệ phần trăm sö nguyên tử mỗi 
đồng vị được thể hiện trong bả ụ: 
Số khối Ai 21 22 
Tỉ lệ (9%) 90,9 0.3 88 


Nự 


,18. Giá trị số khối A của 


Biết rằng nguyên 
đồng vị đầu tiền là 


A.19/00.  B.2 . Không xác định được. 


3.8. Trong tự nhiên, carbon có hái đồng vị bên là 12C và !3C; oxygen có ba đồng 
vị bản là 1%, 17O và !8O_ Số lượng tôi đa loại phân tử CO, có thể tạo ra từ 
các đồng vị này là 
A.6. B.9. G.19, D. Vô sô. 

3.9. Phổ khôi lượng của Zirconiu được biểu điễn như hình sau đây (điện tích z 
của các ion đồng vị zireonium đều bằng 1+). 

Số lượng đồng vị bền và nguyên tử khỏi trung bình của Zirconium là: 
A. 5 đồng vị, nguyên tử khôi trung bình bằng 92,60. 
B. 5 đồng vi, nguyên tử khỏi trung bình bằng 91,32. 
€. 4 đồng vi, nguyên tử khôi trưng binh bằng 91,18. 
D. 4 đồng vị, nguyên tử khối trung bình bằng 92,00. 
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Phể khối lượng của#irconium 


3.10*. Bạc có hai đồng vị bèn trong tứ nhiên: '°7Ag có hàm lượng tương đôi là 
51,8%; 1Az có hàm lượng à 48.2%. Hãy vẽ phô khôi lượng của 
bạc và tính nguyên tử khôi trung tủa Ag. 

3.11*. Đồng cỏ hai đồng vị bền trong tử nhiên là ®§Cu và 55Cụ, Nguyên tử khôi 

trung bình của đồng là 63,55 (điện tích của các ion đồng vị đồng đều bằng 1+). 

Hình vẽ phô khôi nào dưới đây là đảng? 
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312%. Đồng vị được sử dụng rộng rãi đề nghiên cứu phản ứng hoá học. Cho biết 
vai trò của D (đồng vị †H) và T (đồng vị †H) là niư nhau trong các phân 
ứng hoả học. Trong điều kiện thích hợp, xây ra phản ứng sau: 
CH,=CH-CH,-CH,-CH=CHD = CH.=CH-CH.,-CHD-CH=CH, _ (1) 
Vậy cũng trong điều kiện đó, phản ứng sau đây có xảy ra hay không? 
CD,=CD-CD,-CD,-CD=CDT = CD,=CD-CD,-CDT-CD=CD, @) 


® -... ^ đã. .Ế 2 2 
ứ MÔ HÌNH NGUYÊN TỪ VÀ 0RBITAL NGUYÊN TỬ 


4.1. Dựa vào mô hình nguyên tử Rufherford — Bolr, hãy cho biết phát biểu nào 
sau đây là đúng. 
A. Số lượng electron tôi đa tr lớp là như nhau. 
B. Năng lượng của các electroi ì các lớp khác nhau có thê bằng nhau. 
€. Khi quay quanh hạt nhân một quỹ đạo xác định, nãng lượng của 
eleetron là không đổi. 
D. Eleetron ở gần hạt nhân nhất có năng lượng cao nhât. 
lượng đủ lớn, elec‡ 


” A` š 
OI ÌiÍ Một nguyên tử H hập thụ một năng 
A. chuyển từ lớp elẽ VẠY 1 aI hạt nhân hơn. 


B. chuyển từ lớp electron xa Hật nhân vẻ lớp gần hạt nhân hơn. 
C. không thay đổi trạng thái. 
D. có thể chuyẻn sang lớp khác bất ki. 
4.3. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về mô hình Rutherford - Bohr2 
A. Electron trên lớp K có năng lượng cao hơn trên lớp L. 
B. Electron trên lớp M có năng lượng cao hơn trên lớp K. 
€. Eleetron ở lớp K gần hạt nhân hơn so với electron ở lớp L. 
D. Electron ở lớp M xa hạt nhân hơn so với electron ở lớp L. 


4.2. Theo mô hình R 


4.4. Nguyên tử F có 9 electron. Theo mô hình Rutherford — Bolr, tỉ lệ sô lượng 
electron trên lớp thứ hai so với số lượng electron trên lớp thứ nhât là 
A.24 là: Bi7%%. 6.5:%. B.® 7. 


® 


4.5. Đin từ/ cụm từ thích hợp vào chỗ trông trong mô tả sau đây về mô hình 
hành tỉnh nguyên tử theo Rutherford — Bol. 
Khối lượng nguyên tử tập trung ở ...(1)... Eleetron quay xung quanh hạt nhân 
theo những ...(2)... xác định. Electron ở càng xa hạt nhân thì có năng lượng 
càng ...(3)... Khi nguyên tử hấp thụ năng lương phủ hợp, electron sẽ chuyển 
...(4)... hạt nhân hơn. 


4.6. Nguyên tử O cỏ 8 electron. Theo mô hình Rutherford ~ Bolr, nguyên tử O có 
số electron có cùng năng lượng ở lớp thứ nhất là 


A.2. B.4. €6 D.8. 
4.7. Theo mô hình nguyên tử hiện đại, xác suất tìm thây electron lớn nhất là ở 

A. bên ngoài các orbital nguyên tử. B. trong các orbital nguyên tử. 

€. bên trong hạt nhân nguyên tử‹ 'Ð, bắt kì vị trí nào trong không gian. 
4.8. Vùng nào sau đây ứng với xác suất elzctron trong nguyên tử bằng 100%? 


A. Bên ngoài các orbital nguyên tủ 

B. Trong các orbital nguyên tử. 

C. Trong toàn bộ khoảng không gian xung quanh hạt nhân. 
(1) Theo mô hình 


D. Ở bên trong hạt nhân. 
là đúng hay sai? 
lộng không theo những 
quỹ đạo xác định tt quanh hạt nhân. 


(2) Tất cả các AO nguyên tứ đều có hinh đạng giống nhau. 
(3) Mỗi AO nguyên tử chỉ có thể chứa được 1 electron. 
(4) Các electron s chuyển động trong các AO có hình số tám nỗi. 


4.9. Mỗi phát biểu sau đâi 


4.10. Hình ảnh bên mô tả AO p với hai thuỷ. ¿ 
Những phát biểu nào sau đây là đúng? 
A. Xác suất tìm thây electron ở mỗi thuỷ là khoảng 45%. 
B. Xác suật tìm thấy electron ở mỗi thuỷ là khoảng 90%. 
C. Xác suất tìm thấy electron trong AO p là khoảng 90%. = 
D. Xác suất tìm thấy electron trong AO p là khoảng 45%. Aop 
4.11. Nêu 5 electron được điền vào 3 AO thì số lượng electron độc thân là 
A.0. 1.1, A.. D.5. 
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4.12. Fluorine là nguyên tô hoá học có mặt trong nhiều hợp chất được ứng dụng 
trong nha khoa, y tế. Nguyên tử F có 9 electron. Hãy đẻ xuất phương án sắp 
xếp những electron này vào 5 orbital nguyên tử. Cho biết sô cặp electron ghép 
đôi và sô lượng electron độc thân trong trường hợp đó. 


4.13. Cần ít nhât bao nhiều orbital nguyên tử để chứa được: 2, 8, 18 electron? 


4.14*. Theo mô hình Rutherford — Bolr, electron trong nguyên tử hydrogen 
chuyên động trên các quỹ đạo xác định xung quanh tâm là hạt nhân nguyên tử. 
Mỗi quỹ đạo được đặc trưng bởi một giả trị n (n = l1, 2, 3,...). Giá trị của n 
cũng chỉnh là sô thứ tự của lớp electron. Bản kinh của quỹ đạo Thh 1 (kí hiệu 
là r) của nguyên tử hydrogen cỏ thể tính theo công thức: T= nể x 0,529 (Ä). 
Hãy tỉnh bản kính quỹ đạo thứ nhất và thứ hai (tương ứng với n=lvàn=2) 
của nguyên tử hydrogen. 


4.15*. Bán kính của quỹ đạo 
Li?, Be?" có thể tính theo c 
— ¿0,529 
Thế G 


1t (r) của các ion chỉ chửa 1 electron như He", 


(Ä}, trong đó Z là điện tích hạt nhân. 
Hãy so sánh (có giải thích) bán kính quỹ đạo thứ nhật của các ion He", Li2", Be”'. 
` Tộ lượng của electron trong hệ gồm 1 electron và 1 hạt nhân (như H, 


,„) theo mô hỉnh Rutherfo d — Bohr cũng như mô hỉnh hiện đại đều 
"ử nhuận Vào sô tNỆ h nđfcl:lạt nhân (2) như sau: 


J 


trong đỏ Z là điện tích hạt nhân; n—.1;2, 3,.- là số thử tự của lớp electron. 
Hãy tính và so sánh (có giải thich) năng lượng của electron ở lớp thứ nhất của 
H, He”, LÊ", 


®_. a “ NT 
œ LỚP, PHÂN LỚP VÀ CÂU HÌNH ELECTRON 


5.1. Phát biêu nào sau đây là đúng? 
A. Electron trong cùng một lớp có năng lượng bằng nhau. 
Ð. Electron trong cùng một phân lớp có năng lượng bằng nhau 
€. Electron ở các phân lớp 1s, 2s, 3s có năng lượng bằng nhau. 
D. Eleetron ở lớp bên ngoài cỏ năng lượng thâp hơn electron ở lớp bên trong. 
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§.2. Phát biêu nào sau đây không đúng? 
A. Electron cảng ở xa hạt nhân thì có năng lượng cảng thập. 
B. Số lượng electron tôi đa trong một phân lớp luôn là một số chẵn. 
€. Phân lớp p có nhiều orbital hơn phân lớp s. 
D. Số eleetron tối đa trên phân lớp p gấp ba lần sô electron tôi đa trên 
phân lớp s. 
5.3. Mỗi phát biểu sau đây là đúng hay sai? 
(1) Số lượng orbital trong các phân lớp 1s, 2s, 3s là bằng nhau. 
(2) Số lượng orbital trong các phân lớp 3s, 3p, 3d là bằng nhau. 
(3) Các electron trên các phân lớp 1s, 2s„ 3s có năng lượng bằng nhau. 
(4) Các electron trên các phân lớp 3s¿ 3p, 3d có năng lượng bằng nhau. 
(5) Số lượng electron tôi đa tr: ột lớp là 2n. 
(6) Số lượng các orbital trong mị lớp (s,p, đ, Ð luôn là một số lẻ. 


5.4, Điền từ/ cụm từ hoặc số thích hợp Vậ© chỗ trông trong mỗi phát biểu sau: 
a) Các electron trong lớp vỏ nguyên tử được phân bồ vào các ...(1)... và ...(2)... 
dựa theo năng lượng của chúng. Các electron thuộc cùng một lớp có năng 
lượng ...3).... các electron thuộc cùng một phân lớp có năng lượng ...(4).... 
Các electron ở ...(5)... lén lính chất hoá học đặc trưng 
của nguyên tô. 
b) Magnesium được đề chế tạo các bộ phận 
của máy bay, ô tô. Nguyên tử magnesium có 12 electron, được phân bỗ vào 
..(1)... lớp. Lớp ngoài cùng của magnesium có -..(2)... electron. 


5.5. SỐ phân lớp bão hoà trong các phân lớp: 1sẺ, 2s”, 2p`, 3đ!9, 3p là 
A.L B.2. 3. D.5. 


5.6. Ghép mỗi biểu diễn ô orbital của phân lớp p ở cột A với mô tả thích hợp ở cột B. 


CộtA CộtB 

a) | 1. Phân lớp bão hoà 

D1 RIRRI 2. Phân lớp bản (nửa) bão hoà 
2|1#[J1| 3. Phân lớp chứa các AO trỗng 
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5.7. Nguyên tử O có 8 electron. Biểu diễn sự sắp xếp electron trong nguyên tử O 
theo orbital nào sau đây là đúng? 
1s 2s 2p 3s 


A.t Ti |?4|?4 
B.|?\ T4| |f4|T?|† 
c]Í?4 T4| |f4|† Lj 
p.|* Ti| |T|TIT T 


5.8. Các nguyên tử Ne, Na và F có Z. lân lượt là 10, 11 và 9. Câu hình electron của 
k 


Ne, Na” và F tương ứng là: 
A. 1522322p5, 1s22s22p53s! 
B. đều có câu hình 1s22s22pŠ. 

C. 1s22s22p5. Js22s22p" và 1s22557p!. Ì 
D. 1s22s22pð; 1s22s22pf và 1s!2822pỶ, 


5.9. Biết rằng điện tích hạt nhân của C,N, O và F lần lượt là 6, 7, 8 và 9. Ghép mỗi 


cấu hình eleetron II lj0g” ở cột B. 


a) Bế 

b) 1s22s22p! #G 

©) 1s22s?2p° 3.N>”ˆ 

đ) 1s2222p6 4F 
se 


5.10. Trong các nguyên tử N (Z = 7), O (Z =8), F (Z = 9) và Ne (Z = 10), nguyên 
tử có nhiều electron độc thân nhất là 
A.N. B.O. ÈE D.Ne. 


5.11. Nỗi mỗi câu hình electron của nguyên tử ở cột A với loại nguyên tô hoá học 
thích hợp ở cột B. 


eœ® 


CộtA. CộtB 


a) 1s22s22pế 1. Kim loại 
b) 1s22s22p 2. Phi kim 
©) 1s22ã?2p53s' 3. Khí hiểm 


d) 1s22s?2p63s23p? 


8,12. Câu hình electron của một nguyên tử được biểu điễn dưới dạng các ô orbital 
như sau: 


+i| |1.| |†††?|†1 
Số eleetron hoá trị và tỉnh chát đặc trưng của nguyên tô hoá học nảy là 


A. 3, tỉnh kim loại. B. 5. tính phi kim. 
€. 7, tính phi kim. D. 4, tính kim loại. 

5.13. Cho các câu hình eleetron của một SỐ nguyên tử nguyên tô như sau: 
(1) 1s22s22p§ (2) 1s22s?2p53s? 
(3) 1s22s22p53s23p53d64s2 (4) 1s22s”2p53s23p53d14s2 
(5) 1s°2s?2p53s23pf Lá ( p53s23p" 
Số lượng các nguyên á tô ở trên là 
¡ủy B5 ch D.4. 


5.14. Từ các nguyên tử có thể tạo ra các ion bằng cách thêm hoặc bớt electron từ 
nguyên tử đó. 
a) Oxygen là nguyên tô chiếm tỉ lệ phần trăm khôi lượng cao nhát trong cơ thể 
con người (khoảng 65%). Hãy viết câu hình electron của O và OŸ- (Z = 8). 
Cho biết để hình thành ion O?~, nguyên tử O sẽ nhận thêm eleetron vào orbital 
nào. Xác định số electron độc thân trong nguyên tử và ion này. 
b) Nhôm (aluminium) được sử dụng phỏ biến trong đời sống (chế tạo dựng 
cụ nhà bếp, cửa,...) cũng như trong công nghiệp (chế tạo một số bộ phận của 
máy bay). Hãy biểu điễn câu hình electron của AI và ion AI?” (Z = 13) dưới 
dạng ô orbital. Cho biết để tạo thành ion AI?”, nguyên tử AI sẽ mất đi electron 
từ orbital nào. Xác định số electron độc thân trong các nguyên tử và ion này. 
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5.15. Hãy cho biết những nguyên tử và ion (cation mang điện tích l+, 2+ hoặc 
anion mang điện tích I—, 2—) nào cỏ câu hình electron 1s”2s”2pŠ. 


5.16. Tại một khu vực của Úc, gia súc không phát triển mạnh mặc dù có thức ăn 
thô xanh thích hợp. Một cuộc điều tra cho thấy nguyên nhân là do không có đủ 
eobalt trong đất. Cobalt tạo thành cation ở hai dạng là Co?" và Co† (Z = 27). 
Viết câu hình electron của hai cation này và sơ đồ phân bỗ các electron vào 
các ô orbital. Cho biết số eleetron độc thân trong mỗi ion. 


5.17. Bromine (Z = 35) để phản ứng, trong khi krypton (Z = 36) tương đổi trơ về 
mặt hoá học. Giải thích sự khác biệt này đựa trên câu hình electron của chúng, 

5.18*. Cũng giỏng như nam châm, mỗi nguyên tử/ ion cũng có thể có từ tính (bị 
nam châm hút). Nếu nguy i có electron độc thân thì nó có từ tính và 
được gọi là chất thuận tử. Nị „ nguyền tử/ ion nêu không có electron 
độc thân thì được gọi là chất ]ì từ. Hãy giải thích vì sao nguyên tử Cu 
(Z = 29) thuận từ nhưng 1on Cu” lại nghịch từ. 
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cưủ pể 2: BẢNG TUẦN HOÀN CÁC 
NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC 


CẤU TẠO CỦA BẢNG TUẦN HOÀN 
CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC 


6.1. Chọn phương án đúng đề hoàn thành các câu sau: 
a) Mỗi nguyên tổ hoá học được xếp vào một ...(1)... trong bảng tuần hoàn. 
Mỗi hàng trong bảng tuần hoàn được gọi là một ...(2)... Mỗi cột trong bảng 
tuân hoàn được gọi là một ...(3). 
A. (1) nhóm, (2) chu kỉ, (3) ô B. (1) ô, (2) chu ki, (3) nhóm. 
€. (1) ô, (2) họ. (3) nhóm. Ð¿(1) ô, (2) chu kì, (3) nhóm chính 
b) Trong bảng tuần hoàn các nguyễn tô hoá học do Mendeleev đề xuât, các 
nguyên tô được sắp xếp theo chiêu tÄg dân của ...(1).... Trong bảng tuần hoàn 
các nguyên tô hoá học hiện đại, các nguyên tô được sắp xếp theo chiêu tăng 
dân của ...(2).... 
A. (1) số eleetron hoá trị, (2) khối lượng nguyên tử. 
B. (1) số hiệu nguyên Íữ, (2);khói lượng IIEuyên tức 
€. (1) khôi lượng nguyêwtử, (2) số Hiệu ¡IguVän tứ. 
D. (1) số electron hoá tf, (7 số Hiệu ngưyên tử. 


6.2. SỐ hiệu nguyên tử của nguyên tô hoả học bằng 
A. số thử tự của ô nguyên tô. B. số thử tự của chu ki. 
€. số thứ tự của nhóm D. số electron lớp ngoài củng của nguyên tử 
6.3. Mỗi phát biểu sau đây vẻ bảng tuần hoàn các nguyên tô hoá học là đúng 
hay sai? 
(1) Số thứ tự của nhóm luôn luôn bằng sô electron ở lớp vỏ ngoài cùng của 
nguyên tử nguyên tö thuộc nhóm đó. 
(2) Số electron ở lớp vỏ ngoài cùng càng lớn thì sô thứ tự của nhóm càng lớn 
(3) Nguyên tử các nguyên tô trong cùng một hàng có cùng số lớp electron. 
(4) Nguyên tử các nguyên tô trong củng một cột có cùng số electron hoà trị 
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4$. Hình bên mô tả ô nguyên tô của vàng trong bảng tuần hoàn các L 196,37 

nguyên tô hoá học. ñủ 

Những thông tin thu được từ ô nguyên tô này là: Gold 

A. Vàng có kí hiệu là Au, nguyên tử có 79 proton. nguyên tử khôi trung bình 
là 196,97. 

B. Vàng và các hợp chất của vàng có kỉ hiệu là Au, có số hiệu nguyên tử lả 79, 
nguyên tử khôi trung bình là 196,97. 

€. Vàng và các hợp chât của vàng có kí hiệu là Au, có số hiệu nguyên tử là 79, 
vàng có hai đồng vị với sô khôi là 196 và 197. 

D. Vàng có kí hiệu là Au, số hiệu nguyên tử là 79, có hai đồng vị với số khôi 
là 196 và 197. 


6.5, Câu hình electron của nguyêi gen là 1s°2s?2pŸ. Vị trí của oxygen trong 
bảng tuân hoàn là: 
A. ô số 6, chu kì 2, nhóm VIA. B. ô số 6, chu kì 3, nhóm VIB. 
€. ô số 8, chu kì 2, nhóm VIA. D. ô số 8, chu kì 2, nhóm VIB. 


6.6. Câu hình electron của nguyên tử sắt là bớ gu 53s°3p53đ64s”, Vị trí của sắt 


trong bảng tuần h‹ 
A. ô số 26, chu 'hàP lÌ [ êU 26, chu kì 3, nhóm VIIA. 
€. ô số 26, chu kỉ 26, chu kì 4, nhóm VIIB. 
6.7. Câu hình eleetron của fluorine là 1s22s”2pŠ, của chiorine là 1s°2s22p53s23pŠ, 
Những phát biểu nào sau đây là đúng? 
A. F và Cl nằm ở cùng một nhóm. 
B. F và Cl có số electron lớp ngoài cùng bằng nhau. 
€. F và Cl có số electron lớp ngoài cùng khác nhau. 
D. F và Cl nằm ở cùng một chu kì. 
E. Số thứ tự chu kì của CI lớn hơn E. 
G. Cl là nguyên tô nhóm B, F là nguyên tô nhóm A. 
6.8. Hãy ghép mỗi câu hình electron ở cột A với mô tả thích hợp về vị trí nguyên tô 
trong bảng tuần hoàn ở cột B. 
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CộtA. CộtB 


a) 1s22s22p® 1. Nguyên tô nhóm IIA. 
b)[Ar]3d°4s' 2. Nguyên tô ở ô thứ 11 
e) [He]2s22p! 3. Nguyên tô nhóm VIIA. 
d) 1s22s22p53s! 4. Nguyên tô chu kỉ 4 


6.9. Cho câu hình electron các nguyên tô sau đây: Na: [Ne]3s!, Cr: [Ar]3d'4s!, 
Br: [Ar]3đ!94s24p', F: 1s22s?2p”, Cu: [Ar]3đ!94s!, Số nguyên tô thuộc khôi s, 
p, đ trong các nguyên tô trên lần lượt là: 
lÂ ly 5: 12,2 6¬v1,3. D. Không xác định được. 

6.10. Những nguyên tô được xếp riêng bên đưởi bảng tuần hoàn thuộc khỏi 
nguyên tô nào? 
A.s. B.p. đ D.Ê 

6.11. Hãy giải thích vì sao khối nguyê š trong bảng tuần hoàn chỉ có hai côt 
trong khi khối nguyên tô p có sảu c 


6.12. Vì sao số lượng các nguyên tô trong các chu kì của bảng tuần hoàn có sự 


khác biệt: chu kì 1 có n tô, nỗi ì 3À 3 có 8 nguyên tố; chu kì 4 
có 18 nguyên tổ? Ệ 
6.13. Calcium (Ca) là nguyền t hi ồ nhiều nhất trong cơ thể 
con người. Răng và xương Íâ cáe bộ phân chứa nhiều calcium nhất. Số hiệu 
nguyên tử của Ca là 20. Hãy xác định vị trí của calcium trong bảng tuần hoàn. 
6.14. Em cần giải một mật mã sử dụng các kí hiệu nguyên tó đề xác định các chữ cái 
trong mật mã. Quy tắc của mật mã như sau: 
(1) Cho một dãy số, trong đó mỗi số là tổng của sô hiệu nguyên tử và số lớp 
electron của một nguyên tử ứng với một nguyên tô hoả học. 
(2) Chữ cải đầu tiên trong kí hiệu hoá học của mỗi nguyên tô thu được từ việc 
giải mã đấy số ở quy tắc thử nhất sẽ tương ứng với một chữ cái trong mật mã. 
Em hãy thử giải mật mã theo quy tắc trên với đãy sô sau: 8, 2, 69, 29, 58, 19, 
26, 42, 76 (các chữ cải của mật mã sắp xếp theo đúng thứ tư tương ứng với 


các con sô). 
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2 XU HƯỚNG BIẾN Đổi MỘT SỐ TÍNH CHẤT 
CỦA ĐƠN CHẤT, BIẾN ĐỔI THÀNH PHẨN 
VÀ TÍNH CHẤT CỦA HỢP CHẤT TRONG MỘT CHU KÌ 
VÀ TRONG MỘT NHÓM 


7.1. Chọn nguyên tử có bán kính lớn hơn trong mỗi cặp nguyên tử nguyên tô sau. 
a) AI và In. b) Si vàN. 
©) P và Pb. đ)C và E. 
7.2. Dãy nguyên tử nào sau đây có bán kính tăng dàn? 
A.F<§<8i < Ge< Ca< Rb. B.F< 8i < §< Ca < Ge < Rb. 
C. Rb < Ca < Ge < Si < §< E D.F<S8i < §< Ge < Ca < Rb. 
7.3. Dãy các ion nào sau đây có Ùi ¡nh tăng đần? 
A.S?<CT-<£'<Gá?, B. KỲ < Ca**< §*< CT, 
C.CT <§?< Ca?” <K'. Ƒ Õ.Ca”<K'<C[ <§*. 


7.4. Cho bảng số liệu sau đây: 


Dựa trên xu hướng biến đổi tuần hoản và đữ liệu trong bảng trên, giá trị nào 
sau đây là phù hợp nhất đôi với bán kính ion K*? 
A. 90 pm. B. 133 pm. €. 195 pm. D. 295 pm. 


7.5. Phát biểu nào sau đây là đúng về xu hướng biển đổi tỉnh kim loại trong 
bảng tuân hoàn các nguyên tô hoá học? 
A. Tỉnh kim loại của các nguyên tô tăng theo chiều từ trái sang phải trong một 
chu kì và từ trên xuông đưởi trong một nhóm. 
B. Tính kim loại giảm dần theo chiều từ trái sang phải trong một chu kì và 
tăng dân từ trên xuông đưới trong một nhóm. 
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C. Tính kim loại giảm dân theo chiêu từ trái sang phải trong một chu kì và từ 
trên xuống dưới trong một nhóm. 
D. Tính kim loại tăng đần theo chiêu từ trái sang phải trong một chu kì và 
giảm dân từ trên xuống dưới trong một nhóm. 
7.6. Chọn nguyên tô thê hiện tính kim loại nhiều hơn trong mỗi cặp nguyên tô sau: 
a) Sr và Sb. b) As và Bi. e)BvàO. đ)§ và As. 
7.7. Dãy các nguyên tô nào sau đây có tính kim loại giảm dần? 
A.Sr>Al>P>§i>N. B.Sr>Al>P>N>Si. 
€. Sr>Al >§i >P>N. D. §r > Si >Al>P>N. 
7.8. Xu hướng biển đổi độ âm điện của cấc ngtiyên tô trong bảng tuần hoàn tương 
tự như xu hướng biển đỗi của Ô nảo sau đây? 
(1) Tính kim loại. (2) Tí II (3) Bán kinh nguyên tử. 
A.(). B.@). c.@. D.(1), 2) và @). 
7.9. Câu hình eleetron nào sau đây ứng Với nguyên tô có độ âm điện lớn nhất? 
A. 1222p B. Is22s22pŠ. 


C. 1s22s22p63s!, 5 D, 1832s22p53s23p3. 
7.10. Điền kí hiệu hoá ánh II chỗ trông trong đoạn 
thông tin sau: 


Trong số các nguyên tô thuộc chư kì 2 trong bảng tuần hoàn (trừ Ne), ...(1)... 

là nguyên tô có độ âm điện nhỏ nhất và bán kính nguyên tử ...2)...,...(3)... là 

nguyên tô có độ âm điện lớn nhật nhưng bản kinh nguyên tử ...(4)... Tính kim loại 

giảm dần từ....(5)... tới... (6).... còn tỉnh phi kim thi biến đổi theo chiều ngược lại. 
7.11. Trong liên kết H—X (với X là F, CI, Br), cặp eleetron trong liên kết sẽ bị lệch 

về nguyên tử X do chúng có độ âm điện lớn hơn H. Hãy sắp xếp các nguyên 

tử X theo chiêu giảm dân mức độ lệch của cặp electron liên kết về phía nó. 

A. Br > CŨ >E. 

B.CI>F>Br. 

C.F>CI>Br. 

D. Mức độ lệch của cặp electron là như nhau trong ba trường hợp. 
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7.12. Phân loại các oxide sau đây dựa trên tính acid — base: Na,O, MgO, AI,O,, 


P,O,, SO,, CL.O.. 


Basic oxide Acidic oxide Oxide lưỡng tính 


7.13. Những oxide nào sau đây tạo ra môi trường acid khi cho vào nước? 


A.CO,. B. SO,. C.Na,O. 
D. CaO. E. BaO. 
7.14. Ghép từng nhóm đặc điểm ở cột A với một phần tử tương ứng trong cột B. 
CộtA CộtB 
a) Một khi hoạt động hoá hị 1. Sodium (Na) 
nguyên tử có độ âm điện lL 
b) Một kim loại mềm; nguyên 2. Antimony (Sb) 
rất dễ nhường electron: 
e) Một nguyên tô vừa thể hiện tỉnh 3. Argon (Ar) 


kim loại vừa thể hiện tính phí kim, 


Lm xa oxide nhật có li» A* 
đ sơ khí dữ trợ DN H1) | [ Ệ lÌ Chlorine (CL) 

7.15. Khi phát minh ra bảng tuần hoàn, ngoài việc sắp xếp các nguyên tổ đã 
biết, Mendeleev còn dự đoản sự tồn tại của một số nguyên tô chưa được 
biết tới thời đó. Chẳng hạn, nguyên tô nhóm III (nhóm IIIA trong bảng tuần 
hoàn hiện đại) ngay liền đưới nhôm được Mendeleev gọi là eka-nhôm (eka- 
aluminium), với kí hiệu là Ea (eka là từ tiếng Phạn có nghĩa là “đầu tiên”; do đó 
eka-nhômlànguyêntô đầutiên dưới nhôm). Dưa trênnhững tính chất của nhôm, 
em hãy dự đoán một số thông tin của nguyên tô eka-nhôm: số electron lớp 
ngoài cùng, công thức oxide cao nhất, công thức hydroxide và tính acid — base 
của chủng. 

7.16. Xét hai nguyên tô X và Y. Nguyên tô X có độ âm điện lớn hơn nguyên tô Y. 
a) Nếu giữa X và Y hình thành liên kết thì cặp electron liên két sẽ bị lệch về 

phía nguyên tử nào? 
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b) Giả sử X và Y ở cùng một chu kỉ của bảng tuần hoàn, em hãy dự đoán 
nguyên tô nào có bán kinh nguyên tử lớn hơn. Vỉ sao? 

e) Nêu X và Y ở cùng một chu kì của bảng tuân hoàn, oxide cao nhất của X sẽ 
có tỉnh acid mạnh hơn hay yếu hơn oxiđe cao nhất của Y? 


7.17. Một kim loại M phản ứng mãnh liệt với nước tạo thành dung địch MOH. 
Nếu M là nguyên tô chu kì 4, hãy viết câu hình electron của M. 


- ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN VÀ Ý NGHĨA CỦA 
BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC 


tính chát của các đơn chất cũng như 
o nên từ các nguyên tô biển đổi tuần 


8.1. Định luật tuần hoàn phát biểu 
thành phân và tỉnh chât của hợp 
hoan theo chiêu tăng của yêu tô nàt \ đây? 

A. Điện tích hạt nhân nguyên tử. `. B: Khi lượng nguyên tử. 
€. Bán kính nguyên tử. D. Số lớp electron. 


8.2. Sulfu được sử dụng trong quá trình lưu hoá CaO,SU, làm chât điệt nẫm và có 
trong thuốc nỗ đen. sân lênguyêntô Nên VIA. ÿGông thức oxide cao nhát 
của sulfr là 


A.§O,. B. SsĐ Si II Mộ SỐ, — D.§O,, 


8.3. Magnesium là nguyên tô cỏ khối lượng riêng nhỏ hơn một phần ba so với 
nhôm. Magnesium giúp cải thiện các đặc tính cơ học của nhôm khi được sử 
dụng làm chất tạo hợp kim. Những hợp kim này rất hữu ích trong chế tạo máy 
bay và ô tô. Câu hình eleetron của magnesium là 1s22s22p53s”. Công thức 
hydroxide của magnesium là 
A. Mg(OH). B. Mg(OH),. C. MgO(OH). D.Mg(OH),. 

8.4. Hydroxide của nguyên tô X (thuộc nhóm A) có tính base mạnh. 1 mol 
hydroxide này tác dụng vừa đủ với 3 mol HCI. Phương ản nào sau đây dự 
đoán về vị trí nhóm của nguyên tô X trong bảng tuần hoàn là đúng? 

A. Nhóm IA. B. Nhóm IIA. 
Œ. Nhóm IHA. D. Không xác định được. 
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8.5. Hai nguyên tô X và Y thuộc nhóm A, tạo thành hai oxide cao nhất có công 
thức tương tự nhau. Khi tan trong nước, các oxide này tạo dung địch làm quỳ 
tím chuyên sang màu đỏ. Khỗi lượng nguyên tử của X nhỏ hơn của Y. Hãy 
cho biệt những phát biêu nào sau đây về X và Y là đúng. 

A.X, Y là phí kim. 

B. X, Y là kim loại. 

€. X, Y thuộc cùng một chu ki. 

D. X, Y thuộc cùng một nhóm. 

E. Số hiệu nguyên tử của X lớn hơn Y: 
G. Số hiệu nguyên tử của X nhỏ hơn Y- 

8.6. Nếu potassium chlorate có công tiứe phân tử là KCIO,, công thức của sodium 
bromiate sẽ là 
A. NaBrO,. 
€. Na,BrO,. 


B. NaBrO,. 
D. Không xác định được. 
8.7. Gi sử em đang cô gắng tìm một on thay thể cho ion K trong dây thần kinh 


truyền tin hiệu. Em sẽ bắt đầu tim kiếm nguyên tô ở nhóm nảo trong bằng 
tuần hoàn? Những ion nào sẽ có tính chất tương tự ion K” nhât? Đôi với mỗi 


ion em đề xuất, 1 icÏì tự như KỶ và những điểm 
khác biệt so với K TÌ Ï 
8.8. Carbon là nguyên chât hữu cơ trên Trái Đất. 


Sử dụng những hiểu biết về định luật tuần hoàn, hãy để xuât nguyên tô mà em 
cho là có những tỉnh chât tương tự như carbon nhật. 


8.9. Xem xét số liệu về bán kính nguyên tử và khôi lượng riêng của các khí hiểm 
trong bảng sau: 


Krihn Bán kính nguyên tử ME De 
(pm) (1L 
He 3 0.18 
Ne 38 0,90 
Ar 71 1,78 


DÝnG: 'Bán kính nguyên tử Khối lượng riêng 
(pm) (1) 
Ki §§ kì 
Xe 108 S85 
Rn 120 9,73 


a) Krypton là một khí trơ được sử dụng trong nhiều ứng dụng chiều sáng. 
Em hãy ước tính khối lượng riêng của krypton bằng cách suy luận từ dữ liệu, 
liên hệ giữa khôi lượng riêng và bán kính nguyên tử. Hãy tìm kiểm số liệu về 
giá trị khôi lượng riêng của khí kryptow qua tải liệu, internet và so sánh với 
kết quả mà em ước tính được. 


b) Biết rằng 1 mol neon có khôi 20,18 gam. Hãy tỉnh khỏi lượng của 
nguyên tử neon. Sau đó sử dụng inh nguyên tử của neon đề tỉnh khỏi 
lượng riêng của nguyên tử neon (cöï ñsuyên tử là hình cầu có bán kính bằng 
bản kính nguyên tử cho trong bảng). So sánh giá trị khỏi lượng riêng tính 
được này với khỏi lượng riêng của khi Ne trong bảng. Kết quả này có cho em 
gợi ý gì về bản chất của khí neon? 


: # ”A 
8.10. Dự đoán về vị trí troi ả à học điển hình của đơn 
chất các nguyên tô X biết cầu hình electron 
lớp ngoài cùng của 1 à 88'. 


*** Các em có thể tìm thầy rất nhiều các thông tin hiữnu ích về bảng tuần hoàn 
các nguyên tố hoá học, xu lướng biển đổi các tỉnh chất, thông tin về các 
nguyên tổ trong bảng tuân hoàn ở địa chỉ website của Hội Hoá học Hoàng 
gia.Anh: Jips:/Anwawe.rsc.org/periodie-table/. Hãy tự mình khám phá thẻ giới 
điệu kì của hoá học nhé. *** 


củ pỀ 3: LIÊN KẾT HOÁ HỌC 


5S QUY TẮC 0CTET 


9.1. Nguyên tử oxygen (Z = 8) có xu hướng nhường hay nhận bao nhiều electron 
để đạt lớp vỏ thoả mãn quy tắc octet? Chọn phương án đúng. 
A, Nhường 6 electron. B. Nhận 2 electron. 
C. Nhường 8 electron. D. Nhận 6 electron. 


9.2. Nguyên tử lithium (2 = 3) có xu hưởng nhường hay nhận bao nhiều electron 
để lớp vỏ thoả mãn quy tắc octet? CHọn phương án đúng 


A. Nhường 1 electron. B. Nhận 7 electron. 
€. Nhường 11 electron. Ð. Nhận 1 electron. 
9.3. Nguyên tử nào sau đây có thê hoặc nhận bồn electron đề đạt câu hình 
electron bèn vững? 
A. Silicon. B. Beryllium. 
C. Nitrogen. D. Selenium. 
9.4. Nguyên tử nào sai ô Ó Nn hoặc nhận electron để đạt 
được lớp vỏ thoả SnP tITÊIT 
A. Nitrogen. gen. 
€. Sodium. D: Hydrogen. 


9.5. Nguyên tử nào trong các nguyên tử sau đây không có xu hướng nhường 
electron để đạt lớp vỏ thoả mãn quy tắc octet? 
A. Caleium. B. Magnesium. 
C. Potassium. D. Chlorine. 


9.6. Hãy ghép mỗi nguyên tử ở cột A với nội đưng được mô tả ở cột B cho phù hợp. 
CộtA CộtB 


a) Ne (Z= 10) 1. có xu hướng nhận thêm 1 electron. 

b)F(Z=9) 2. có cầu hình lớp vỏ ngoài cùng 8 electron bên vững. 
ce)Mg (Z= 12) 3. có xu hướng nhường đi 2 electron. 

đ) He (Z=2) 4. có câu hỉnh lớp vỏ ngoài cùng 2 electron bên vững. 
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9.7. Mô hình mô tả quả trình tạo liên kết hoá học sau đây phù hợp với xu hưởng 
tạo liên kết hoá học của nguyên tử nào? 


A. Alumimium. 
B. Nitrogen. 
——> 
€. Phosphorus, 
D. Oxygen. 


9.8. Nguyên tử có mô hình câu tạo sau đây có xu hướng nhường hoặc nhận electron 
như thể nào khi hình thành liên kết hoá học? 
A, Nhận 1 electron. 
B. Nhường 1 electron. 
€. Nhận 7 electron. 
D. Không có xu hướng nhường m eÏeểtron. 


9.9. Nguyên tử có mô hình câu tạo sai có xu hướng tạo thành ion mang điện 
tích nào khi nỏ thoả mãn quy tặc ocfệt? 
A.3+. 
B.%+. 
C.3— 


T IIIÌ li`Š 
9.10. Em hãy vẽ mô hỉnh nãn quy tắc octet trong 


các trường hợp sau đây: 

a) Nguyên tử O (Z =8) nhận 2 electron để tạo anion O?”. 

b) Nguyên tử Ca (Z. = 20) nhường 2 electron đề tạo cation Ca”. 

€) Hai nguyên tử ñuorine “góp chung electron” đề đạt được lớp vỏ thoả mãn 
quy tắc ocfet. 


®_ .- z 
10) LIÊN KẾT I0ON 


10.1. Phân loại các hợp chất ion đưới đây vào các nhóm sau: hợp chât tạo nên bởi 
các ion đơn nguyên tử, hợp chât tạo nên bởi ion đơn nguyên tử và đa nguyên 
tử, hợp chât tạo nên bởi các ion đa nguyên tử. 

KCI, Na,CO,. (NH,),SO,„ BaCO,„ AgCl, BaSO,. KMnO,. 


@ 


10.2. Cho các ion: Na”, Ca?", F~, CO3”. Số lượng các hợp chât chứa hai loại ion 


có thể tạo thành từ các ion này là 

Av9; B.3. C4. D. vô số hợp chật. 
10.3. Cặp nguyên tô nào sau đây có khả năng tạo thành liên kết ion trong hợp chất 

của chúng? 

A. Nitrogen và oxygen. B. Carbon và hydrogen. 

€. SulÑ và oxygen. D. Calcium và oxygen. 


10.4. Những đặc điểm nào sau đây là đúng khi nói về hợp chất tạo thành giữa 
Na và O2? 
A. Là hợp chất ion. 
B. Có công thức hoá học là 
€. Trong điều kiên thưởng, t 
D. Trong điều kiện thường, tồn 
E. Có nhiệt độ nỏng chây và 
G. Có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt đô sôi tháp. 


H. Lực tương tác giữa Na” và ©”” là lực tĩnh điện. 
# "ẮA 
10.5. ZnO là một hị trong kem chóng nắng. 
l 
lẻ 


Bán kinh của ngi h kinh của anion O?“ trong 
tỉnh thể ZnO? 

A. Bằng nhau. 

B. Bán kính của O lớn hơn của O”, 

C. Bán kính của O nhỏ hơn của O?”, 

D. Không dự đoản được. 


10.6. Bán kính của nguyên tử AI như thế nào so với bán kính của cation AI?" trong 
tỉnh thể AICL,? 
A. Bằng nhau. 
B. Bán kính của AI lớn hơn của AI?°. 
C. Bán kinh của AI nhỏ hơn của AI”. 
D. Không dự đoản được. 
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10.7. Ghép mỗi nguyên tử ở cỏt A với các giá trị điện tích của ion mà nguyên tử 
có thể tạo thành ở cột B. 


CộtA CộtB 

a)§ 1. điện tích 2+ 
b)AI 2. điện tích 3+ 
e)F 3. điện tích 2— 
đ)Mg 4. điện tích 1— 


10.8. Chọn phương án đúng đề hoàn thành câu sau: 

Khi hình thành các hợp chất ion, ...(1)... mắt các electron hoá trị của chúng đề 
tạo thành ...(2)... mang điện tích đương và... (3)... nhân các electron hoá trị để 
tạo thành ...(4)... mang điện tích âm. 

A. (1) kim loại, (2) amion, (3) ph 
B. (1) phi kim, (2) cation. (3) ki 
€. (1) kim loại, (2) ion đa nguyên ) phi kim, (4) anion. 
D. (1) phi kim, (2) anion, (3) kim loãi, (4) catiơn. 

E. (1) kim loại, (2) cation. (3) phi km, (4) anion. 


10.9. Điển từ thích hợp vào chỗ trồng 


Barium thuộc nhóm II chất của hai "nguyên tô 
nảy là hợp chất ...(1).. ày tồn tại ở thể....(2)... 
với câu trúc tinh thẻ tại 


10.10, Viết hai giai đoạn của sự hỉnh thành CaF, †ừ các nguyên tử tương ứng 
(kẻm theo câu hình electron). 


10.11. Cho biết sự tạo: thành NaCl(s) từ Na(s) và C1) giải phóng, nhiều năng 
lượng. Hãy cho biết năng lượng giải phóng có nguồn góc từ đâu. 

Gợi y: Nếu các tiểu phân hút nhau sẽ giải phỏng năng lượng, đây nhau sẽ hập 
thu năng lượng. 

10.12. Biết rằng năng lượng toả ra khi hình thành các hợp chất ion từ các cation 
và anion tỉ lệ thuận với điện tích của mỗi ion và tỉ lệ nghịch với bản kinh của 
chủng. Dựa trên cơ sở này, hãy cho biết khi hình thành hợp chất nào trong 
mỗi cặp chất sau đây từ các ion tương ứng thì năng lượng toả ra là nhiều hơn. 
a) LICI và NaCl. b) Na,O và MgO. 


“_ . 2= ¬Ạ n 
11) LIÊN KẾT CỌNG HOA TRỊ 


11.1. Trong nguyên tử C, những electron có khả năng tham gia hình thành liên kết 
cộng hoá trị thuộc phân lớp nảo sau đây? 
A.1s. B.2s. C. 2s, 2p. D. 1s, 2s, 2p. 
11.2. Những phát biểu nào sau đây là không đúng? 
A. Các nguyên tử liên kết với nhau theo xu hưởng tạo hệ bền vững hơn. 
B. Các nguyên tử liên kết với nhau theo xu hưởng tạo hệ có năng lượng thập hơn. 
C. Các nguyên tử liên kết với nhau theø xu hướng tạo lớp vỏ electron được octet. 
D. Các nguyên tử liên kết với nhau fheo xu hướng tạo hệ có năng lượng cao hơn. 
E. Các nguyên tử nguyên tổ ph kim chi liên kết với các nguyên tử nguyên tô 
kim loại. 


11.3. Liên kết cộng hoá trị thường hình thành giữa 
A. các nguyên tử nguyên tô kim loại với nhau. 
B. các nguyên tử nguyên tô phi kim với nhau. 


€. các nguyên tử n ên tô s: loại với các đL tử nguyên tô phi kim. 
D. các nguyên tử 

11.4. Số lượng cặp elecl OyN„ F, lần lượt là: 
,À;1¿ 2/34. l6... 


G.2.2,2,7. 1,2, 2, 1: 


11.5. Trong phân tử HE, số cặp electron dùng chung và cặp electron hoá trị riêng 
của nguyên tử F lần lượt là: 


A. 1 và 3. B.2và2. C. 3 và 1. D.1 và4. 
11.6. Cho công thức Lewis của các phân tử sau: 
:È]: tị 
H-Ñ-H h H—Be—H H-C-H 
I 
H G H 
Số phân tử mà nguyên tử trung tâm không thoả mãn quy tắc octet là 
A.L. B2. & 3. D.4. 


0Š 


11.7. Công thức nào sau đây ứng với công thức Lewis của phân tử PCI,? 


A; Công thức (1). :ĂI: tẾ: loi zẪ: 
B. Công thức (2). Đi P: :ổi —P: :CI=P: CI—P 
€. Công thức (3). lN: II Ï 
D. Công thức (4). sát cu bã lếP 
E. Công thức (2) và (4). () @) @) (4) 


11.8. Dựa vào hiệu độ âm điện giữa hai nguyên tô, cho biết liên kết trong phân tử 
nào sau đây là phân cực nhât. 
A, HE. B. HCI. C. HBi. D.HI. 


11.9. Hãy điền từ/ công thức thích hợp vào chỗ trồng trong đoạn thông tin sau: 
Trong số các hợp chát: C1, HO, O,, CSE, NaF, SO,, 6ồ...(1‹. chất ion và 
„Ö„(2)... chất cộng hoả trị. Trọn kiện buờng, - @)... hợp chất tồn tại 
ở thể rắn là... (4). Và „ 5G}. Kế á đÌ tô 2(†)sụ 
còn lại là các chât khí. Chât có lò sối, nhiệt độ nóng chảy cao xhất là 
...(8)... Trong số các chât cộng hoá (9)..... (10)... là các chất công hoá trị 
phân cực; ...(11)... và ...(12)... là các ât cộng hoá trị không phân cực. 


11.10. Dựa vào hiệu độ âm điện, —— nỗi các liên kết hình thành giữa các nguyên tử 


ở cột A với loại liên kế cội . 

Cột A. 

a) Sr và F 

b)N và Cl tư: cực 


c)NvàO x Liên lụ lon. 


11.11. Khi tham gia hình thành liên kết trong các phân tử HE, F„; orbital tham gia 
xen phủ tạo liên kết của nguyên tử F thuộc và phân lớp nào, có hình đạng gì? 


A. Phân lớp 2s, hình cầu. B. Phân lớp 2s, hinh số tám nồi. 

C. Phân lớp 2p, hình sô tám nổi. D. Phân lớp 2p. hình cảnh hoa. 
11.12. SỐ orbital của cả hai nguyên tử N tham gia xen phủ tạo liên kết trong 

phân tử N, là 

A.3. B.4. G5. D.6. 


11.13. Liên kết trong phân tử nảo đưới đây không được hình thành do sự xen phủ 
giữa các orbital cùng loại (ví đụ cùng là orbital s, hoặc cùng là orbital p)? 
A.d, B.H,. C.NH,. D.BI,. 


l1 


11.14. Phát biều nào sau đây không đúng? 
A. Chỉ có các AO có hình dạng giông nhau mới xen phủ với nhau đề tạo liên kết. 
B. Khi hình thành liên kết cộng hoá trị giữa hai nguyên tử, luôn có một 
liên kết ơ. 
€. Liên kết ơ bên vững hơn liên kết m. 
D. Có hai kiểu xen phủ hình thành liên kết là xen phủ trục và xen phủ bên. 
11.15. Số lượng electron tham gia hình thành liên kết đơn, đôi và ba lần lượt là: 
A.1,2 và 3. B.2, 4 và 6. €. 1,3 và 5. D.2, 3 và 4. 
11.16. Ghép mỗi nguyên tử hoặc phân tử sau với một hoặc các đặc điểm tương ứng 
của nó: N,, Ar, CO, H,. 


(1) Liên kết trong phân tử làj công hoá trị không phân cực. 
(2) Liên kết trong phân tử là cộng hoả trị phân cực. 
(3) Các nguyên tử trong phân tuân theo quy tắc ocfet. 


(4) Là khí trơ. 
(5) Có hai cặp electron hoá trị riêng. 
(6) Liên kết trong phân tử là liên kết đơn. 


L2 ” A` 
11.17. Xét phân tử H,( lẻi là đúng? 
A. Liên kết H-O] ân cực. 


B. Liên kết H-O là liên kết công hoá trị phân cực. 
€. Cặp electron đùng chung trong liên kết H~O lệch vẻ phía nguyên tử O. 
D. Cặp electron dùng chung trong liên kết H-O lệch vẻ phía nguyên tử H. 
E. Cặp electron dùng chung trong liên kết H-O phân bồ đều giữa hai nguyên tử. 
G. Nguyên tử O còn hai cặp electron hoá trị riêng. 
11.18. Xét phân tử CO,, những phát biểu nào sau đây là không đúng? 
A. Liên kết giữa hai nguyên tử C và O là liên kết cộng hoá trị không phân cực. 
B. Liên kết giữa hai nguyên tử C và O là liên kết công hoá trị phân cực. 
€. Phân tử co, có 4 electron hoá trị riêng. 
D. Phân tử co, có 4 cặp electron hoá trị riêng. 
E. Trong phân tử CO, có 3 liên kết ø và 1 liên kết a. 
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G. Trong phân tử CO, có 2 liên kết ơ và 2 liên kết ø. 
H. Trong phân tử co, có 1 liên kết ø và 3 liên kết m. 

11.19. Cho biết hoá trị của một nguyên tổ trong phân tử bằng tổng số liên kết ø và 
4 mà nguyên tử nguyên tö đỏ tạo thành khi liên kêt với các nguyên tử xung 
quanh. Hoá trị của N trong NH‡ là 
A,1. B.2. €.3. D.4. 

11.20. Cho biết năng lượng liên kết H-I và H-Br lân lượt là 297 kJ mol và 
364 kJ mol". Những phát biểu nào sau đây là không đúng? 

A. Khi đun nóng, HI bị phân huỷ (thành H và 1) ở nhiệt độ thập hơn so với 
HBr (thành H, và Bi). 

B. Liên kết H-Br là bền vững hơnsð với liên két H-]. 

€. Khi đun nóng, HI bị phân n 
HBr (thành H, và Br,). 

D. Liên kết H-I là bền vững hơn s 


H và 1) ở nhiệt độ cao hơn so với 


¡ liên kết H-Br. 


11. 21. Cho biết năng lượng liên kết HH là 436 k! mol 1. Hãy tỉnh năng lượng 
cần thiết (theo eV) để phá vỡ liên kết trong một phân tử H,, cho biết 
1 eV = 1,602x1019 J, 


” A` 
11.22. Thiết lập công thức |; và CH,. Mỗi phân tử 
niảy có bao nhiêu cặp. 


11.23. Sử dụng bảng năng lượng của riöt số liền kết ở điều kiện chuân (Phụ lục 2, 

SGK Hoá học 10, Cảnh Diu): 

a) Tỉnh tổng năng lượng liên kết trong mỗi phân tử H,S và H,O. 

b) Nhiệt độ bắt đầu phân huỷ thành nguyên tử hai chât trên là 400 °C và 1 000 °C, 
Theo em, nhiệt độ phân huỷ của chất nào cao hơn? Vì sao? 

11.24. Các phân tử như F,. N, khi phân ứng với H, thì cần phải cắt đứt liên kết 
giữa các nguyên tử. Dựa vào năng lượng liên Kết, dự đoản phản ứng của F, 
hay của N, với H, sẽ thuận lợi hơn (dễ xảy ra hơn). Bỏ qua ảnh hưởng giá 
độ tiên phẩntừxẵn piiẨm tới mức độ phản ứng. 

11.25. Giải thích vì sao ở điều kiện thường không tỏn tại phân tử NaCl riêng biệt 
mả là tỉnh thể NaC1. 


2 LIÊN KẾT HYDR0GEN 
VÀ TƯƠNG TÁC VAN DER WAALS 
12.1. Phát biêu nào sau đây là đúng? 

A. Bất kỉ phân tử nào có chứa nguyên tử hydrogen cũng có thể tạo liên kết 
hydrogen với phân tử cùng loại. 

B. Liên kết hydrogen là liên kết hỉnh thành do sự góp chung cặp electron hoá 
trị giữa nguyên tử hydrogen và nguyên tử cỏ độ âm điện lớn. 

€. Liên kết hydrogen là loại liên kết yêu nhật giữa các phân tử. 

D. Ảnh hưởng của liên kết hydrogen tới nhiệt đô sôi và nhiệt độ nóng chảy 
của chất là mạnh hơn ảnh hưởng của tương tác van đer Waals 


12.2. Cho các phân tử: H,O, N „5. CO... HCI. Số phân tử có thể tạo liên 
kết hydrogen với phân tử củn là 
duc B.4. G5. D.6. 


12.3. Thứ tự nào sau đây thể hiện độ mạnh giảm dần của các loại liền kết? 
A. Liên kết ion > liên kết công hoả trị > liên kết hydrogen > tương tác van đer Waals. 
B. Liên kếtion > liêwế € Ÿan der Waals > liên kết hydrogen. 
€. Liên kết công h‹ ] 
D. Tương tác van de 


len > tương tác van đer Waals. 
Lkết công hoá trị > liên kết ion. 
12.4. Giữa các nguyên tứ He có thể cỏ loại liên kết nào? 

A. Liên kết công hoá trị. B. Liên kết hydrogen. 

€. Tương tác van đer Waals. D. Không có bât kì liên kết nào. 


12.5. Quy tắc octet không được sử dụng khi xem xét sự hình thành của hai loại 
liên kết hoặc tương tác nào sau đây? 


(1) Liên kết công hoá trị. (2) Liên kết ion. 
(3) Liên kết hydrogen. (4) Tương tác van der Waals. 
A.()và0). — B.Ø)và@). €.() và @). D. @) và (4). 


12.6. Nêu giữa phân tử chất tan và đung môi có thể tạo thành liên kết hydrogen 
hoặc có tương tác van der Waals cảng mạnh với nhau thì càng tan tốt vào nhau. 
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Lí do nào sau đây là phù hợp đề giải thích dầu hoả (thành phần chính là 
hydrocarbon) không tan trong nước? 
A. Cả nước và đầu đều là các phân tử có cực. 
B. Nước là phân tử phân cực và dầu là không/ ít phân cực. 
C. Nước là phân tử không phân cực và dầu là phân cực. 
D. Cả nước và dầu đều không phân cực. 
12.7. Ethanol tan vô hạn trong nước đo 
A. cả nước và ethanol đều là phân tử phân cực. 
B. nước và ethanol có thể tạo liên kết hydrogen với nhau. 
€. ethanol có thể tạo liên kết hydrogen.với các phân tử ethanol khác. 
D. ethanol và nước cỏ tương tác vấn đer Waals mạnh. 


12.8. Chât nào trong số các chất sau ở thẻ lỏng trong điều kiện thường? 
A.CH,OH. B.CF,, C.SÌH,. D.CO,. 

12.9. Dựa vào liên kết giữa các phân tử, hãy cho biết halogen nào sau đây có nhiệt 
độ sôi cao nhât. 
A.E,, B. 


€, Đụ, D. L. 


ác cặp chất có cùng số 
,7K). 


12.11. Ở điều kiện thường, các khí hiểm tồn tại ở đạng khí đơn nguyên tử. 
Hãy giải thích sự biến đổi nhiệt độ sồi của các khí hiểm từ He tới Rn theo số 
liệu cho trong bảng sau: 


12.10. Hãy giải thích lí d 
electron sau đây: CH, 


'Khí hiếm He Ne Ar Kr Xn Rn 
Số hiệu nguyên tử 3 10 18 36 54 §6 
Nhiệt độ sôi (°C) -269 -246 —18§6 152 =108 _62 


12.12. Trong dung dịch, acetic acid có thể tồn tại đạng đimer (hai phân tử kết hợp) 
đo sự hình thành liên kết hydrogen giữa hai phân tử. Hãy vẽ sơ đồ biểu điển 
liên kết hydrogen giữa hai phân tử acetic acid hình thành dimer. 


12.13*. Hãy giải thích sự biên đôi vẻ nhiệt đồ nóng chảy của dãy hydrogen halide sau. 


Halogen halide HF HCI HBr HI 
~50,8 


Nhiệt độ nóng chảy (°C) -83.1 -114.8 -8§.5 


12.14*. Nhiệt đô sôi của ba hợp chât được cho trong bảng sau: 


Nhiệt độ sôi 
Hợp chất. nn 
2-hexanone 128,0 
heptane | 98.0 
1-hexanol | 156,0 


Không cần tra cứu câu trúc, em lấy trả lời dỀ câu hỏi sau về ba hợp chât này: 
a) Hợp chất nào có thể hình thành liên kết Hydrogen? 

b) Hợp chất nào phân cực nhưng không hình thành liên kết hydrogen? 

e) Hợp chất nào ít phân cực, không tạo liên kết hydrogen? 
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củ pỀ 4: PHẲN ỨNG 0XI HOÁ — KHỬ 


135 PHẦN ỨNG 0XI HOÁ  KHỬ 


13.1. Phát biểu nào sau đây là đúng? 
A. SỐ oxi hoá của nguyên tử trong bắt kì một đơn chất hoá học nào đều bằng 0. 
B. Tổng số oxi hoá của tật cả các nguyên tử trong một phân tử và trong một 
1on đa nguyên tử băng 0. 
€. Trong tắt cả các hợp chất, hydrogen luôn có số oxi hoá là +1. 
D. Trong tât cả các hợp chát, oxygen luôn có sô oxi hoá là -2. 


13.2. Phát biểu nào sau đây không 


A. Số oxi hoá của một nguyên tử một huy ên tô trong hợp chất là điện tích 
của nguyên tử đó với giả thiết đồi | hợp chât ion. 


B. Trong hợp chât, oxygen có số oxi hỡa bằng -2, trừ một số trường hợp ngoại lệ. 


€. Số oxi hoá của hydrogen trong các hydride kim loại bằng +1. 
D. Các nguyên tô phủ kim € có số oxi hoá vai đổi tuỳ thuộc vào hợp chất 
chứa chúng. ` 


13.3. SỐ oxi hoá của chronNlthf H H Nai _9, lào 
A.¬^ BNS . —v oi b, D.-. 


13.4. Số oxi hoá của carbon và oxygen trong C;Ojˆ lần lượt là: 
\ÑL.+3,—2, B.+4, —2. €.+1,—3. D.+3,-6. 


13.5. Số oxi hoá của Cl trong các chất NaOCI, NaClO,, NaCIO,.. NaC1O, lần lượt là: 
A.-1, +3, +5, +7. B. +1, -3, +5, -2 
G.+1,+3,+5, +7, D.+1,+3,—5, +7. 

13.6. a) Xác định sô oxi hoá của mỗi nguyên tử trong các chât hoá học hoặc 
các ion sau: NO; ; H;PO¿; CaHAsO,; Mg.TiO, 
b) Ghép phân tử/ ion ở cột A với nhóm số oxi hoá của các nguyên tử trong 
phân tử/ ion ở cột B cho phù hợp. 


CộtA Cột B 


Phân tử/ ion Số oxi hoả của các nguyên tử trong phân tử/ ion 
(lần lượt theo thứ tự như trong phân tử/ ion) 

a) SbCl, 1.(3;+1) 

b) BrO; 2.(+5;—l) 

e Na,O, 3. (+1;-2) 

đ)Na,S 4.Œ1;-D 

e) NH‡ 5. (+5;~2) 
6. (—1;+2) 


13.7. Dựa vào công thức câu tạo, hãy xác định số oxi hoá của mỗi nguyên tô trong 
các hợp chât sau. 


chi Công thức cỉ Công thức cấu tạo 
le tí H-O, „O 
CaCO, ca|” § 
G 
1 : H-o Ào 
H 
ke 
NHỊ H~Ca-H 


13.8%. Magnetite là một loại sắt oXide có công thức Fe,O, (còn gọi là OXit sắt từ). 
Chất này được coi là hỗn hợp của hai oxide. Tìm tiêu và xác định số oxi hoá 
của từng nguyên tử Fe trong magnetite. 

13.9. Những phát biểu nảo sau đây đúng? 

A. Sự oxi hoá là sự nhường electron hay sự làm tăng số oxi hoá. 

B. Trong quá trình oxi hoá, chất khử nhân electron. 

C. Sự khử là sự nhận electron hay là sự làm giảm. số oxi hoá. 

D. Trong quả trình khử, chất oxi hoá nhường electron. 

E. Trong quá trình khử, chât oxi hoá nhận electron và bị khử xuống số oxi hoá 
thâp hơn. 

G. Trong quá trình oxi hoá, chất khử nhường electron và bị oxi hoá lên số oxi hoá 
cao hơn. 
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13.10. Những phát biêu nào sau đây không đúng? 
A. Chất khử (chất bị oxi hoả) là chât nhường electron và chất oxi hoá (chât bị 
khử) là chât nhận electron. 
B. Quả trình nhường electron là quả trinh khử và quả trình nhận electron là 
quá trình oxi hoá. 
€. Trong quá trình oxi hoả, chất oxi hoả bị oxi hoá lên số oxi hoá cao hơn. 
D. Trong quá trình khử, chât khử bị khử xuống số oxi hoá thâp hơn. 
E. Phản ứng trong đó có sự trao đổi electron là phản ứng oxi hoá — khử. 
G. Trong phản ứng oxi hoá - khử, sự oxi hoả vả sự khử luôn xảy ra đồng thời. 
13.11. Điền vào chỗ trông trong đoạn thông.fín sau: 
Phản ứng Fe,O, + CO —› Fe + CỐ, xây ïa trong quá trình luyện gang từ 
quặng hematite là phản ứng ...( ó st thây đối... (2)... của các nguyên tố 
Fe và C. CO là ...(3).... trong đó e L.. electron và Fe,O, là...Ô).... trong đỏ 
mỗi R ...(6)... electron. 


13.12. Trong công nghiệp, sulftric acid được sản xuât từ quặng pirite sắt có thành 
phần chính là FeS, theo sơ đồ sau: 


+, ° L 
a) Hoàn thành sơ đồ trê oá học, cân bằng các 
phương trình hoá học ân ửng nào là phản ứng 


oxi hoá - khử? Chỉ rõ chât khử và chất oxi hoá của mỗi phản ứng đó. 
b) Tính khôi lượng H,SO, 98% điều chễ được từ 1 tân quặng chứa 60% FeS,. 
Biết hiệu suất cả quá trình là 80%. 
e) Đề xuât một công thức câu tạo phù hợp cho Fe§,, biết § có số oxi hoá —1 
trong chất này. 
13.13. Trong những phản ứng hoá học xảy ra theo các phương trình đưới đây, 
những phản ứng nào là phản ứng oxi hoá — khử? 
(1) PCI, + CŨ, — PCI, 
(2) Cu+ 2AgNO, — Cu(NO,), + 2Ag 
(3) CO, + 2LiOH —› Li,CO, + H,O 
(4) FeCl, + NaOH —> Fe(OH), + 2NaCl 


Chọn phương án đúng. 
A.@). B.(. €.() và @). D.(1),@) và @). 
'Với phương án đã chọn, chỉ ra chất khử, chất oxi hoá và viết các quá trình oxi 
hoá và quá trình khử tương ứng. 

13.14. Hãy xác định chất bị khử, chất bị oxi hoá trong các phản ứng hoá học dưới đây. 
2) 2HNO, + 3H, AsO, —› 2NO + 3H, AsO, + H,O 
b) Nai + 3HOCI —› NalO, + 3HCI 
©)2KMnO, + 5H,C,O, + 3H,SO, —› 10CO, + K,SO, + 2MnSO, + 8H,O 
d)6H,SO, + 2AI —› AI,(SO,), + 3SO, + 6H,O 

13.15. Viết các phản ứng cho quả trình oxi hoá, quá trình khử và cân bằng 
các phản ứng sau: 
a) Ag + Fe?” — Ag” + Fe 
b) Cr” + Zn—> Cr+Zn#" 
©) CH,+O, — CO, + H,O 
đ)MnO, + AI — Mn + ALO, 


13.16. Một số loại xe ô tô được trang bị một thiết bị an toàn là tủi chứa một lượng 


nhất định hợp chất io cq tà được gọi là "túi khí". Khi có va 
chạm mạnh xây Tả \wxật nhanh, giải phóng khí N„ 
và nguyên tô Na, đựu người trong xe tránh khởi 


thương tích. Viết nh ho â Xây ra và xác định đây 
có › phải là phản ứng oxi se, khử Tông: Vì sao? Xác định số oxi hoá của 
mỗi nguyên tử trong NaN,. 


13.17*. Sự cháy của hydrocarbon trong oxygen: 
Quá trình đốt cháy nhiên liệu (khí đốt, xăng, dầu hoặc khí hoá lỏng) là một ví 
dụ về sự chảy của hydrocarbon trong oxygen và cung cấp cho chúng †a năng 
lượng. Nếu O0xygen dư thì sự cháy xảy ra hoàn toàn và cho sản phẩm là co, và 
nước. Nếu thiêu oxygen, sự chảy xảy ra không hoàn toàn và một phần ( baDL 
chuyển thành CO là một khí độc, gây ô nhiễm môi trưởng. Còn khi rất thiểu 
oxygen thì chỉ tạo ra nước và để lại muôi là carbon. Hãy viết các phương trinh 
hoá học cho phản ứng cháy của xăng (octane — CạH,, s) trong ba điều kiện: 
dư oxygen. không dư oxygen và rất thiếu oxygen. Theo em, điều kiện nào sẽ 
tiết kiệm năng lượng nhât? Vì sao? Trong điều kiện đó, một phân tử CHỊ; sẽ 
nhường bao nhiêu eleetron? 
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cHỦ ĐỀ 5: NĂNG LƯỢNG HOÁ HỌC 


14) PHẦN ỨNG H0Á HỌC VÀ ENTHALPY 


14.1. Những phát biểu nảo sau đây là đúng? 
A. Tất cả các phản ứng chảy đều toä nhiệt. 
B. Phản ứng toả nhiệt là phản ứng giải phóng năng lượng dưới đạng nhiệt. 
C. Tất cả các phản ứng mà chất tham gia có chứa nguyên tô oxygen đều toả nhiệt. 
D. Phản ứng thu nhiệt là phản ửng hập thụ năng lượng dưới dạng nhiệt. 
E. Lượng nhiệt mà phản ứng hấp. tụ hay giải phỏng không phụ thuộc vào 
điều kiện thực hiện phân ủ ứng và ệ tôn tại của chát trong phản ứng. 


G. Sự chảy của nhiên liệu (xăng, khí gas, than, gỗ,...) là những ví dụ về 
phản ứng thu nhiệt vì cần phải KHới mào. 


14.2. Những phát biểu nào sau đây là không đúng? 
A. Trong phòng thí nghiệm, có thể nhận biết một phản ứng thu nhiệt hoặc 
toả nhiệt bằng cách đo nhiệt đô của phản ứng bằng một nhiệt kề. 


B. Nhiệt độ của hệ phẩN Xe. Sẽ, tàng lê Iphẩni ú Tả thu nhiệt. 
€. Nhiệt độ của hệ ph qnlg sẽ bị g toä nhiệt. 
D. Nhiệt độ của hệ phẨXt:tg5Ã bã at i00 GIÓ toi nhiệt. 
E. Nhiệt độ của hệ phản ứng sẽ giảm đi nêu phản ứng thu nhiệt. 


14.3. Phát biểu nào sau đây đúng? 
A. Điều kiện chuẩn là điều kiện ứng với áp suất 1 bar (với chất khí), nồng độ 
1 mol LẺ (đôi với chất tan trong dung dịch) và nhiệt độ thường được chọn 
là 298 K. 
B. Điều kiện chuẩn là điều kiện tứng với nhiệt độ 298 K. 
€. Áp suất 760 mmHg là áp suất ở điều kiên chuẩn. 
D. Điều kiện chuẩn là điều kiện ứng với áp suất 1 atm, nhiệt độ 0 °C. 
14.4. Mỗi quá trình sau đây là thu nhiệt hay toả nhiệt? 
(1) H,O đồng, ở 25 %C) — H,O (hơi, ở 100 °C). 
(2) H,O đồng, ở 25 °C) —» H,O (rắn, ở 0 °C). 


(3) CaCO, (Đá vôi) —°“**_y CaO + CO,. 
(4) Khi methane (CH,,) cháy trong oxygen. 

14.5. Biết rằng ở điều kiện chuẩn, 1 mol ethanol chảy toä ra một lượng nhiệt là 
13710 kJ. Nếu đốt chảy hoàn toàn 15.1 gam ethanol. năng lượng được giải 
phóng ra đưới dạng nhiệt bởi phân ứng là 
A.0,450kJl. B.2,25⁄10?kJ. C.4/50x10?kJ.  D.137x10*kI, 


14.6. Chọn câu trả lời đúng. 
Enthalpy tạo thành chuẩn của một đơn chất bền 
A. là biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng giữa nguyên tô đó với hydrogen. 
B. là biển thiên enthalpy chuẩn của phân ứng giữa nguyên tô đó với oxygen. 
C. được xác định từ nhiệt độ uống chây eủa nguyên tô đó. 
D. bằng 0. 

14.7. Những phát biểu nảo sau đây Ọ 
A. Biển thiên enthalpy chuẩn ủa một phân ứng hoá học là lượng nhiệt kèm 

theo phản ứng đó ở áp suât 1 atm và 25 °C. 


B. Nhiệt (toả ra hay thu vào) kèm theo một phản ứng được thực hiện ở 1 bar 
và 298 K là biểnđhiên enth: ân của phản ứng đó. 

€. Một số phản ú a quanh nóng lên là phản 
tứng thu nhiệt. 

D. Một số phản ứng \ÿ Ta lảm môi xung quanh lạnh đi là do các 
phản ứng này thu nhiệt và lây nhiệt từ môi trường. 

14.8. Cho hai phản ứng cùng xây ra ở điều kiện chuẩn: 
@)N,@) + O,(g) —> 2NOŒ) A,Hiaa 
1 

(@) NO@) + 5 O,() —> NO,(g) A,H5 

Những phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Enthalpy tạo thành chuẩn của NO là Ỹ A,HÔ,„p kl mol}, 

B. Enthalpy tạo thành chuẩn của NO, là A,H5z¿›) kl mol, 

€. Biển thiên enthalpy chuẩn của phản ứng giữa 1 mol N, với 1 mol O, tạo 
thành 2 moi NO là ị A,HS%kI. 
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D. Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng giữa 1 mol khi NO với 0,5 mol 
khí O, tạo thành 1 mol khí NO, là A,HŠ,s.-› k1. 
E. Enthalpy tạo thành chuẩn của NO,(ø) là: 


š A,HÔs2 + A,HỐ,, 2 (kI moF), 
14.9. Phản ứng phân huỷ 1 mol H,O(ø) ở điều kiện chuẩn: 
1 
H,OG) — Hạ) + - O,(4) @) 

cần cung cấp một nhiệt lượng là 241,8 kI. 
Điền vào chỗ trồng trong các phát biểu dưới đây: 
a) Phân ứng (1) là phản ứng...... nhiệt, 
b) Nhiệt tạo thành chuẩn của H,o@fã ' lŠ 
9) Biến thiên enthalpy chuẩn ì m 2H,(ø) + O,(ø) —+ 2H,O(g) 


d) Biển thiên enthalpy chuẩn của phân ứng (1) là......... 


14.10. Phương trình hoá học nào dưới đây biểu thị enthalpy tạo thành chuẩn 
của CO(ø)2 


A. 2C(han chỉ) + O, ” A\ 
B. C(han chỉ) + s8 
€. C(than chỉ) + — 


D. C(han chỉ) + c*x —*2CO@) 
E. CO(g) — C(than chì) + O(ø) 


14.11. Khi pha loãng 100 mL H,SO, đặc bằng nước thây cốc đựng dung dịch 
nóng lên. Vậy quả trình pha loãng H,SO, đặc là quá trình thu nhiệt hay toả nhiệt? 
Theo em, khi pha loãng H,SO, đặc nên cho từ từ H,SO, đặc vào nước hay 
ngược lại? Vì sao? 


14.12. Nhiệt toả ra khi đốt cháy 1 gam một mẫu than là 23,0 k1. Giả thiết rằng 
toàn bộ lượng nhiệt của quá trình đốt than toả ra đều dùng để làm nóng nước, 
không có sự thât thoát nhiệt, hãy tỉnh lượng than cần phải đốt để làm nóng 
500 gam nước từ 20 °C tới 90 °C. Biết đề làm nỏng 1 mol nước thêm 1 °C cần 
một nhiệt lượng là 75,4 I. 
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14.13*. Ethanol sôi ở 78,29 °C. Để làm 1 gam ethanol lỏng nóng thêm 1 °C cần 
một nhiệt lượng là 1,44 I: để gam ethanol hoá hơi (ở 78.29 °C) cần một nhiệt 
lượng là 855 J. Hãy tính lượng nhiệt cần cung cấp đề làm nóng 1 kg ethanol 
từ 20,0 °C đến nhiệt độ sôi và hoá hơi hoàn toàn ở nhiệt độ đó. 


 Ý NGHĨA VÀ CÁCH TÍNH BIẾN THIÊN ENTHALPY 


lâcvrưi ï 
PHÁN ỨNG H0Á HỌC 
15.1. Nỗi mỗi nội dung ở cột A với nội dung ở cột B cho phù hợp: 
CộtA. Cột B 
a) Trong phản ứng thu nhiệt: đầu . 1 giải phóng năng lượng. 
của AH dương vì 
b) Trong phân ứng toả nhiệt e‹ 2. hấp thụ năng lượng. 
©) Trong phân ứng toả nhiệt, Ai 3. năng lượng của hệ chât phản ứng lớn 
đâu âm vi hơn năng lượng của hệ chất sản phẩm. 


đ) Trong phản ứng thu nhiệt có sự 4. năng lượng của hệ chất phản ứng nhỏ 
hơn năng lượng của hệ chát sản phẩm. 
` 


Tong môi trường acid ở đạ 
đày và nhiệt độ cơ đường glucose và fñuctose, 
sau đó bị oxi hoá xygen tạo th ,O. Sơ đồ thay đổi năng 
lượng hoá học của phản ứng được cho như hình đưới đây: 


15.2. Đường sucrose 


° 

# 

5 

= 

Hị 

Eị 

r] Sản phẩm 

s — =— 

“ CO,+HO. 
Tiến trình phản ứng 


a) Dựa theo đồ thị, hãy cho biết phản ứng trong đó là toả nhiệt hay thu nhiệt. 
Vì sao? 


œ 


b) Viết phương trình hoá học của phản ứng thuỷ phân đường sucrose. Phản 
ứng trong sơ đô có phải là phản ứng oxi hoá — khử không? Nêu có, hãy chỉ ra 
chât oxi hoá và chất khử trong phân ứng và cân băng phương trình hoá học 
của phản ứng theo phương pháp thăng băng electron. 

e) Khi 1 mol đường sucrose bị đốt chảy hoàn toàn với một lượng vừa đủ 
Oxygen ở điều kiện chuẩn toà ra một lượng nhiệt là 5 645 kJ. Xác định 
biển thiên enthalpy chuẩn của phản ứng oxi hoá sucrose. 

đ) Nếu 5.00 gam đường sucrose được đốt cháy hoàn toàn ở cùng điều kiện 
như trên thì biên thiên enthalpy quá trình băng bao nhiêu? 

e) Vì sao để duy trì một cơ thể khoẻ mạnh, cần một chế độ đinh đưỡng đây đủ 
và luyện tập thể dục thẻ thao hợp lí? 


15.3*. Biển thiên enthalpy chuẩn của quấ trình *H,O@) ~» H,O()” là 6.020 kI. 


a) Quá trình tan chảy của nước a trìnlt thu nhiệt hay toả nhiệt? Vì sao? 
b) Vì sao khi cho viên đước đã lột cöc nước lỏng âm, viên đá lại tan 


chảy dần? 
e) Vì sao cốc nước lỏng bị lạnh đần đong quả trình viên nước đá tan chảy? 


d) Biết rằng để làm cho nhiệt độ của 1 mol nước lỏng thay đổi 1 °C cần một 
nhiệt lượng là 75, 4 1 Giả sử mỗi viên nước đá tương ứng với 1 mol nước, 


số viên nước đá tôiđfiêuếc; m lạnh S00 gam nước 
lÑ E. 126. 


lỏng ở 20 °C xuỗ 
A.1. B.7, 

e) Để làm lạnh 120 gam nước lỏng ở 45°€ xuống 0 °C, ˆ một bạn học sinh đã 
dùng 150 gam nước đá. Lượng nước đá này là vừa đủ, thiêu hay dư? 
(Trong phần d, e, giả thiết chỉ có sự trao đổi nhiệt giữa nước và nước đá.) 


15.4. Phản ứng của I mol ethanol lỏng với oxygen xảy ra theo phương trình: 
C,H,OH@) + O,(ø) — CO,(g) + H,O0) () 
a) Những nhận định nào sau đây là đúng? 
(1) Đây là phản ứng toả nhiệt vì nó tạo ra khi CO, và nước lỏng. 
(2) Đây là phải là phản ứng oxi hoả — khử với tổng số hệ số cân bằng trong 
phương trình phản ứng là 9. 
(3) Biển thiên enthalpy chuẩn của phản ứng sẽ thay đổi nêu nước được tạo ra 


ở thể khí. 
œ® 


(4) Sản phẩm của phản ứng chiếm một thể tích lớn hơn so với chất phản ứng. 
A.(), @). B. (1), Ø2). (3). €. (1). 3). (4). 
D.@), (4). E.(). G.0),@). 

b) Biển thiên enthalpy chuẩn kẻm theo quá trình khi 1 mol ethanol lỏng cháy 

hoàn toàn trong oxygen là A,H% =~1,367x10Ỷ kI, xác định enthalpy hình 

thành chuẩn của C,H,OH (lỏng). 

(Những số liệu cần thiết được cho trong Phụ lục 3, SGK Hoá học 10, Cánh Diễu.) 


15.5. Sulfur đioxide là một chất có nhiều ứng đụng trong công nghiệp (đùng đề 
sản xuất sulrie acid, tẩy trắng bột giấy trong công nghiệp giây, tẩy trắng 
dung dịch đường trong sản xuất đường tinh luyện...) và giúp ngăn cản sự phát 
triển của một số loại vi khuẩn và ñâm gây hư hại cho thực phẩm. Ở áp suất 
1 bar và nhiệt độ 25 °C, phả giữa l mol sulfur với oxygen xây ra theo 
phương trình *S(s) + O.(ø) )” và tòä ra một lượng nhiệt là 296,9 k]. 
Những phát biêu nào sau đây l ? 

A. Biến thiên enthalpy chuẩn củã phản ứng là 296,9 kJ. 
B. Enthalpy tạo thành chuẩn của sulfr dioxide bằng ~296,9 kJ mol'!, 
€. Sulfur đioxide vừa có thể là chất khử vừa có thể là chất oxi hoá, tuỳ thuộc 


vào phản ứng ló tham giả. ” A` 
D. 0,5 mol sulr lỏng 148,45 kI năng lượng 
đưới dạng nhiệ 


E. 32 gam sulft chảy hoàn toàn toả ra một lượng nhiệt là 2,969* 10 J. 


15.6. Phản ứng luyện gang trong lò cao cỏ phương trình như sau: 
Fe,O,(s) + CO(g) —> Fe(s) + CO,(ø) @) 
a) Cân bằng phương trình hoá học của phản ứng (1) và tính biến thiên enthalpy 
chuẩn của phản ứng với các hệ sô cân bằng tương ứng. 
b) Từ 1 mol Fe.O, và 1 mol CO, giả sử chỉ xảy ra phản ứng (1) với hiệu suât 
100% thì giải phóng một lượng nhiệt là 
A.8.27 kỊ. B. 49,6 k]. C. 12,4kJ. D. 74.4 kl. 
(Các số liệu cần thiết tra trong Phụ lục 3, SGK Hoá học 10, Cánh Diêu.) 
15.7. Ở điều kiện chuẩn, 2 mol nhôm tác dụng vừa đủ với khí chlorine tạo mmuôi 
alumimium chỈoride và giải phóng một lượng nhiệt 1 390.81 KJ. 
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a) Viết và cân bằng phương trinh hoá học của phản ứng. Đây có phải phân ứng 
oxi hoả — khử không? Vì sao? 
b) Biển thiên enthalpy chuẩn của phản ứng bằng bao nhiêu? Phản ứng trên 
thu nhiệt hay toả nhiệt? 
©) Tính lượng nhiệt được giải phóng khi 10 gam AICI, được tạo thành. 
đ) Nếu muốn tạo ra được 1,0 kJ nhiệt lượng cần bao nhiêu gam AI phản ứng? 
15.8. Trong ngành công nghệ lọc hoá dầu, các ankan thường được loại bỏ hydrogen 
trong các phản ứng đehydro hoá để tạo ra những sản phẩm hydrocarbon không 
no có nhiều ứng dụng trong công nghiệp. Hãy tính biên thiên enthalpy chuẩn 
của các phản ứng sau dựa vào năng lượng liên kết. (Giả trị một số năng lượng 
liên kết được cho trong Phụ lục 2, SGK Hoá học 10, Cánh Tiểu) 
a) H,C-CH,~CH,~CH, —› CH;SCH-CH=CH., + 2H, 
b) 6CH, —› C,H, (1.3.5-eycloh: )+9H, 
clohexatriene như sau: 


Cho biết công thức cầu tạo của 1.3, 


áitMeu 


Các phản ứng trên có thuận lợi về phương điện nhiệt hay không? Phản ứng 
theo chiều ngược lại có biển thiên enthalpy bằng bao nhiêu? 


15.9. Bằng cách tính biến thiên enthalpy chuẩn của quá trình sau dựa vào năng 
lượng liên kết, hãy chỉ ra ở điều kiện chuẩn, H;C-CH,-OH hay H,C-O-CH, 
bền hơn. 


H,C-CH,~OH(ø) — H,C-O-CH (ø) 
15.10. Xét các phản ứng thẻ trong dãy halogen ở điều kiện chuẩn: 
@) 2/8) + NaCI() —> NaF() + 20) 


@) 2,0) + NaBir(s) — NaCl(s) + 2Bn(0 


G2 + 5(0) + Nal(s) —> NaBr(s) + mỊ L9) 
@4) Ũ C1,(ø) + NaBr(ađ) —> NaCl(ag) + 5 2 Br.(0) 

Thy can giÊ-b s Ch(6) + Br (ag) — CH() + + zBr() 
@= zPr(D + . —> NaBI(a4) + 1n) 

Hay còn viết: E ~ Br,(/) + T(ag) —> Br(aq) + 5 216) 

a) Từ các giá trị của enthalpy hình thành chuân, hãy tính biển thiên enthalpy 
chuẩn của các phân ứng thê trên. 

ChấU lon NaF() |cNal@) | CL(ag) | Br(ag) | (œ4) 
A,HỆ(@Jmolb | -574, 78 {`-167/2 | -121,6 | -552 


(Các giá trị khác được cho troi hụ lục 3, SGK Hoá học 10, Cánh Diễu.) 
b) Nhận xét sự thuận lợi về phướng điện nhiệt của các phản ứng thể trong đấy 
halogen. Kết quả này có phù Hợp với quy luật biển đổi tính phi kim của dãy 
halogen trong bảng, nàn] hoàn các ên tô 0 hoá học không? 


15.11. Phân tử hemogl 
Chất này theo máu HbO, lại chuyên thành Hồ 
Ò 


và S (để cung cáp S đông hoả cần thiết trong cơ thể). 
Nếu trong không khí & lẫn carbon monoxide (CO), cơ thể nhanh chóng bị 
ngộ độc. Cho các số liệu thực nghiệm sau: 


Hb+ O, —› HbO, A,H3a=-33,05kl (1) 

Hb + CO —-> HbCO A,HW%=-4728kI (2) 

HbO, + CO -› HbCO+O, A,HỆ¿=-1423kJ @) 

HbCO +O —>HbO +CO  A,H3=1423kl (4 

Liên hệ giữa mức độ thuận lợi của phân ứng (qua A,H?‹) với những vân đề 
thực nghiệm nêu trên. 


hỏi để chuyển thành HbO,. 
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cnủ bề 6: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HOÁ HỌC 
165 TỐC ĐỘ PHẦN ỨNG HOÁ HỌC 


16.1. Những phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Tốc độ của phản ứng hoá học là đại lượng mô tả mức độ nhanh hay chậm 
của chất phản ứng được sử dụng hoặc sản phẩm được tạo thành 

B. Tốc độ của phản ứng hoá học là hiệu số nòng độ của một chất trong hỗn 
hợp phân ứng tại hai thời điểm khác nhau. 

C. Tốc độ của phản ứng hoá học có thể có giá trị âm hoặc dương, 

D. Trong cùng một phản ứng hoá Ì học, tộc độ tạo thành của các chất sản phẩm 
khác nhau là khác nhau, tuỳ thuộc \ Vào hệ số cân bằng của chúng trong 
phương trình hoả học. Í 


E. Trong cùng một phản ứ ứng hoả Ẫ, tốc độ tiên thụ các. chât phân ứng khác 
nhau sẽ như nhau nêu chúng được lây với cùng một nồng đô. 


16.2. Những phát biểu nào sau đây không đúng? 
A. Tốc đô của phản ứđ8thoá học Ẽhí cốt thẻ: được. xác định theo sự thay đổi 
nồng độ chất phản lỨng (ệo thời giai - 1 
B. Tốc đô của phản ứgthcá học không thể xác đnh được từ sự thay đổi nồng 
độ chất sản phẩm tạo thành theo thời gian. 
C. Theo công thức tính, tốc độ trung bình của phản ứng hoá học trong. một 
khoảng thời gian nhật định là không thay đổi trong khoảng thời gian ấy. 
D. Dâu '*-” trong biểu thức tính tốc độ trung bình theo biến thiên nồng độ chất 
phản ứng là để đảm bảo cho giá trị của tốc độ phản ứng không âm. 

E. Tốc độ trung bình của một phản ứng trong một khoảng thời gian nhất định 
được biểu thị bằng biển thiên nồng độ chất phản ứng hoặc sản phẩm tạo 
thành chia cho khoảng thời gian đó. 


16.3. Khi cho một lượng xác đình chất phản ứng vào bình đề cho phản ứng hoá 
học xảy ra, tốc độ phản ứng sẽ 
A. không đổi cho đền khi kết thúc. 
B. tăng dần cho đền khi kết thúc. 
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Œ. chậm dần cho đến khi kết thúc. 
D. tuân theo định luật tác dụng khôi lượng. 


16.4. Tốc độ phân ứng còn được tính theo sự thay đối lượng chất (số mol, khối lượng) 
theo thời gian. Cho hai phân ứng xảy ra đông thời trong hai bình (1) và (2): 
Ca+ C1, = CaCl, (@) 
2k+ €1, —>2KCI (2) 
Sau 2 phút, có 3 gam CaCl, được hình thành theo phản ứng (1). 
a) Xác định tốc độ trung bình của phản ứng (theo đơn vị mol phút”) theo 
lượng sản phẩm được tạo ra. 
b) Giả sử phản ứng (2) cũng xảy ra eủng một tóc đỏ trung bình như phản 
ứng (1), hãy tính số mol KCI được tạo thành sau 2 phút. Cho biết khôi lượng 
(gam) của K cần thiết để tạốwasố mol KCI trên. 


16.5. Cho hai phản ứng có phưc hoá học như sau; 
2O,(g)Ƒ 3O,(g) @) 
2HOF(g) °» 2HF(ø) + O;(ø) @) 
a) Viết biểu thức tốc độ trung bình (theo cả các chât phản ứng vả chất sản 


phẩm) của hai phả điên. ” A 

"' +11; ACo, ¿ý 
b) Trong phản lol L” s NHI DÀNG 
bao nhiêu? 


16.6. Phản ứng 3H, + N, -»2NH; cỏ tốc độ mất đi của H, so với tốc độ hình 
thành NH, như thể nào? 

# Ú 3 "- mi 

A. Bằng —. B. Bằng — C. Bằng C. D. Bằng —. 

pềg 1. TIỀN kư 


16.7. Cho phản ứng:  6CH,O+4NH, —>(CH,),N,+6H,O. 


Tốc đố trung bình của phản ứng trên được biểu diễn bằng những biểu thức 
nào trong những biểu thức sau? 


AQ; AC; AC 
sa. Í ` clâ*cmo 
6 At 4 At 6 At 
D- Bồ ACeno E _ ACccn.,N, 
mwrr 5 At 


l0 


16.8. Những phát biêu nảo sau đây không đúng? 

A. Phân ửng đơn giản là phản ứng xây ra theo một bước. 

B. Phản ứng đơn giản là phản ứng cỏ các hệ số tỉ lượng trong phương trình 
hoá học bằng nhau và bằng AB 

C. Tốc độ của một phân ứng đơn giản tuân theo định luật tác dụng khối lượng. 

D. Tốc độ của mọi phản ứng hoá học đều tuân theo định luật tác dụng khôi lượng. 

E. Hằng số tốc độ phân ứng là tốc độ của phản ứng khi nồng độ của tất cả các 
chất trong hỗn hợp phản ứng đều bằng nhau và bằng 1. 

G. Hằng số tc độ của phản ứng phụ thuộc vào thời gian. 

H. Hằng số tốc độ phản ứng là tốc độ của phản ứng khi nông độ các chât phản 
tứng bằng nhau và bằng 1 M 


16.9. Cho phản ứng đơn giản: 


HIYT ¬2mI 
Người ta thực hiện ba thí nghiệm với hông độ các chất đầu. (Cn, và Cụ) được 


lây khác nhau và xác định được tôế độ tạo thành HI trong 20 giây đầu tiên, 
kết quả cho trong bảng sau; 


-” A\ 


(SH Ni 
_ MS? 


0,20 0.20 10,00 


0,10 0.15 3.75 


Biểu thức định luật tác dụng viết cho phản ứng trên là: 
A.u=1250C C¡. B.u= 125C Cụ. 
C.u=250C§.. D.u=5,0C Cụ. 
16.10. Cho phân ứng: 
2A+B—>2M+3N. 
a) Hãy viết biểu thức tốc độ trung bình của phản ứng trên theo sự thay đổi 
nông độ chất A, B, M và N. 
l1 


b) Nếu biến thiên nồng độ trung bình của chất M () là 1,0 mol L1s+ 
thi tốc độ trung binh của phản ứng và biển thiên nòng độ trung bình của 
N ()4(- ta) và B (- ] lần lượt là: 
At At At 

A. 2,0 mol L1s1; 4,0 mol L1s}: 6,0 mol LY!sˆ và 2,0 mol L-1s"1, 

B.0,5 mol L!šs1: 1,5 mol L1s1; 1,0 mol L1s7 và 0,5 mol L1, 

€. 1,0 mol L1 s1: 1,0 mol L1s1: 1,0 mol L1sT và 1,0 mol L1s1, 

D. 2,0 mol L1s1; 4,0 mol L-Ls1; 3,0 mol L1s1 và 2,0 mol Lr1sˆ1, 


16.11. Phản ứng A —› 2B được thực hiện trong một bình phản ứng. Số liệu thực 
nghiệm của phản ứng được cho trong bảng sau: 


Thời gian (giây) 0,0 0 20,0 30,0 40.0 
'Nông độ chất B. 
(mol 1Ð) 0,000 26 0.573 0,750 0,890 


a) Hãy tính sự thay đổi nông độ chất B sau mỗi 10 giây từ 0,0 tới 40,0 giây. 
Các giá trị này tăng hay giảm khi đi từ khoảng thời gian này sang khoảng thời 
gian tiếp theo? Vì sao? 


b) Tốc độ thay đổi eñ như thế nào với tốc độ thay 
đổi nồng độ chất cũ gian? Tính tốc độ thay đổi 
nông độ của A troi 20.0 giây. 


16.12. Bạn A và B thực hiện phân ứng giữa kẽm với đung địch hydrochloric acid 
và thu thể tích khí thoát ra theo thời gian. Hai bạn lặp lại thí nghiêm ba lần và 
kết quả của ba lần thí nghiệm được hai ban ghỉ vào bảng sau: 


“Thể tích khí thu được (mL) AVay 
'Thời gian. At 
@) Lần Lần 2 lần3 | Trungbinh lArSinn 
0 0 0 0 
10 23 24 25 
20 45 43 44 


Tế Thể tích khí thu được (mL) ^w« 
@ lần! | Lần? | lần3 | Trumgbinh | (v qọo 
30 34 56 5S 
40 65 61 63 
30 73 69 70 
60 T7 75 76 
70 TT 76 T1 


a) Cho biết khi thoát ra là khí gì. Hãy Việt và cân bằng phương trình hoá học 
của phản ứng xảy ra. 
b) Hoàn thành hai cột côn trồng 

hai bạn lên đồ thị thể tích khi thu 
lại thí nghiệm ba lần? 


e) Dựa vào đồ thị, cho biết khi nào 


ảng trên. Hãy biểu điển kết quả của 
theo thời gian. Vì sao hai bạn lại lặp 


ản ứng kết thúc. Vì sao? 


đ) Phản ứng điển ra nhanh nhất trong khoảng thời gian nào? Sau đó, phản ứng 


diễn ra nhanh dần hay 


e) Nếu thí nghiệm đư 


sẽ nhanh hơn hay chậ 
g) Nếu hai bạn không 
khác đề xác định tôe độ phân ứng. 


z 4 


âm đân? 


Tiệ 


ơn thì tốc độ phản ứng 


hãy đề xuất một cách 


16.13. Một phản ứng có hệ số nhiệt độ Van't Hof† bằng 3,5. Ở 15 °C, tôc độ của 
phản ứng này bằng 0,2 M s1, Tính tốc độ của phản ứng ở 40 °C. 


16.14. Một bạn học sinh thực hiện hai thí nghiệm: 
Thị nghiệm 1: Cho 100 mL dung dịch acid HCI vào cốc (1), sau đó thêm một 
mẫu kẽm và đo tốc đô khí H, thoát ra theo thời gian. 
Thí nghiệm 2 (lặp lại tương tự thí nghiệm 1): 100 mL đung dịch acid HCI khác 
được cho vào cốc (2) rồi cũng thêm một mẫu kẽm vào và lại đo tốc độ khi 
hydrogen thoát ra theo thời gian. 
Bạn học sinh đó nhận thây tốc đô thoát khí hydrogen ở cốc (2) nhanh hơn ở 


cốc (1). 


(52 


Những yếu tô nào sau đây cỏ thể dùng đề giải thích hiện tượng mà bạn đó 
quan sát được? 
A. Phản ứng ở cốc (2) nhanh nhờ có chất xúc tác. 
B. Lượng kẽm ở cốc (1) nhiều hơn ở cốc (2). 
€. Acid HCI ở cốc (1) có nồng độ thâp hơn acid ở cóc (2). 
D. Kẽm ở cốc (2) được nghiền nhỏ còn kẽm ở cốc (1) ở dạng viên. 
16.15. Khi tăng áp suât của chât phản ứng, tốc đô của những phản ứng nào sau 
đây sẽ bị thay đổi? 
A. 2AI(s) + Fe,O,(s) — AL,O,(s) + 2Fe(s). 
B. 2H,() + O,(ø) — 2H,O). 
€. C() + O,(g) — CO,(g). 
D. CaCO,(s) + 2HCl(a4) —+ 


) + H,O() + CO,(). 


hiệt độ tới tốc độ của phản ứng giữa Mg(s) 
đây phản ánh đúng hiện tượng quan sát 


16.16. Khi nghiên cứu ảnh hưởng 
với HCl(ag), những mô tả nào 
được khi làm thỉ nghiệm? 

A. Khi đun nóng, bọt ”. thoát ra nhanh hơn so với không đun nóng. 


B. Khi đun nóng, ng không đun nỏng. 
€. Khi đun nóng, lông đun nóng. 
D. Khi đun nóng, ñ Không đun nóng. 


16.17. Từ một miếng đá vôi và một lọ đung dịch HCI 1 M, thi nghiệm được tiền 
hành trong điều kiện nào sau đây sẽ thu được lượng co, lớn nhất trong một 
khoảng thời gian xác định? 

A. Tân nhỏ miếng đả vôi, cho vào đung địch HCI 1 M, không đun nóng. 
B. Tán nhỏ miếng đã vôi, cho vào dung địch HC] 1 M, đưn nóng. 

€. Cho miếng đá vôi vào dung địch HCI 1 M, không đun nóng. 

D. Cho miếng đá vôi vào dung dịch HCI 1 M, đun nóng. 


16.18. Chất xúc tác là chất 
A. làm tăng tốc đô phản ứng và không bị mắt đi sau phản ứng. 
B. làm tăng tốc đô phản ứng và bị mất đi sau phản ứng. 
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€. làm giảm tốc độ phản ứng và không bị mất đi sau phản ứng. 
D. làm giảm tốc độ phản ứng và bị mất đi sau phản ứng. 

16.19. Enzyme catalase phân huỷ hydrogen peroxide thành oxygen và nước nhanh 
gấp khoảng 10” lần sự phân huỷ khi không có xúc tác. Giả sử một phản ứng 
không cỏ xúc tác phân huỷ một lượng hydrogen peroxide mắt 360 ngày, hãy 
tính thời gian (theo giây) cho sự phân huỷ cùng một lượng hydrogen peroxide 
đó khi sử dụng enzyme catalase làm xúc tác. 

16.20. Hai bạn Tôm và Vừng thực hiện một thí nghiệm về sự phân huỷ của 
hydrogen peroxide với chât xúc tác manganese đioxide (MnO,). Hai bạn thây 
rằng phản ứng sửi bọt nhiều và khí thoát ra mạnh khi thêm manganese đioxide. 
1. Hoàn thành các câu sau đây nói về fhí nghiệm của hai bạn. 

a) Phương trình của phản ứng là: 

b) Chất khí thoát ra là ...(1)... và kiểm tra (nhận biết) ra nó bằng cách 
5x02): 

©) Sau một thời gian nhất định, Vừi nói với Tôm là phản ứng đã kết thúc 


đ) Hai bạn biết rằng chất xúc tác chỉ rẻ tăng tôc độ phản ứng mà không thay 


đổi về bản chất hoá hị nên Tôn sẽ lật. đioxide sau khi phản 
tứng kết thúc băng cá: 

2. Tôm và Vừng muôn biề êu hơn thỉ có làm phản 
tứng nhanh hơn không. lo nghiệm cho nghiên 


cứu của hai bạn. Trong bản kế T-ng em cần viết cả những lưu ý để đảm bảo 
an toàn khi làm việc trong phỏng thí nghiệm. 


cnủ pể 7: NGUYÊN TỐ NHÓM VIIA 
(NHÓM HALOGEN) 


® NGUYÊN TỐ VÀ ĐơN CHẤT HAL0GEN 


17.1. Phát biểu nảo sau đây không đúng khi nói về nguyên tử các nguyên tô 


nhóm VIIA? 

A. Có 7 electron hoả trị 

B. Theo chiều tăng đần điện tích hạt nhân nguyên tử thì độ âm điện giảm. 

€. Theo chiều tăng dần điện tích hạtnhân nguyên tử thì khả năng hút cặp electron 
liên kết giảm. 


D. Theo chiều tăng dần điện ticHật nhân nguyên tử thì bán kính nguyên tử giảm. 


17.2. a) Điền tên và kí hiệu nguyên lộ các halogen bên vào vị trí các nguyên tô A, 


B, C, D bên dưới. Biết mỗi vòng tròn minh hoạ cho một nguyên tử với tỉ lệ 
kích thước tương ứng 


.© (4MJl§U) © 


b) Viết công thức phân tử đơn chất của mỗi nguyên tô tương ứng. 

©) Ở điều kiện nhiệt độ, áp suất thông thường, các đơn chất này tồn tại ở trạng 
thái nào? Từ đó, dự đoán thứ tự tăng nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi tương 
ứng giữa chúng trong củng điều kiện áp suất. 


17.3. Nguyên nhân dẫn tới nhiệt đô nóng chảy, nhiệt độ sôi của các đơn chất 


® 


halogen tăng từ fiuorine đền iodine là đo từ fñuorine đền iodine, 
A. khối lượng phân tử và tương tác van đer Waals đều tăng 

B. tính phí kim giảm và tương tác van der Waals tăng. 

C. khỗi lượng phân tử tăng và tương tác van der Waals giảm. 
D. độ âm điện và tương tác van der Waals đều giam. 


17.4. Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói vẻ đơn chất nhỏm VIIA? 
A. Tính chất đặc trưng là tính oxi hoá. 
Ð. Màu sắc đâm dân từ fñuorine đến iodine. 
€. Từ fiuorine đến bromine rồi iodine, trạng thải của các đơn chất chuyển từ 
khí đến lỏng rồi rắn. 
D. Khả năng phản ứng với nước tăng từ fiuorine đền iodine. 
17.5. Những phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về tính chất và phản ứng của 
đơn chât nhóm VIIA? 
A. Tỉnh oxi hoá giảm dần từ ñuorine đến iodine. 
B. Phản ứng với nhiều kim loại, tạo thành hợp chất ion. Phản ứng với một số 
phí kim, tạo thành hợp chất công hoá trị. 


€. Khi phản ứng với đơn chất hạ c&c đơn chát nhóm VIIA thể hiện 
tính khử. 

D. Khi phản ứng với đơn chất en, mức độ phản ứng giảm dần từ 
fluorine đến iodine. 


17.6. Nỗi mỗi chât trong cột A với những tính chất tương ứng của chúng trong 
cột B. 


Cột A. Cột B .A 
a) Chlorine, G1, Trước. 
b) Iodine, I„ ì l lường. 


3. Là chất rần ở điều kiện thường. 
4. Là chất oxi hoá khi phân ứng với kim loại. 
5. Có độc tính cao. 


6. Có tương tác van der Waals mạnh nhất trong nhóm 
đơn chât halogen. 


7. Dùng để xử lí nước sinh hoạt. 
17.7. Những phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về phản ứng của đơn chất 
halogen với hydrogen? 
A. Các phản ứng đều phát nhiệt mạnh và kèm hiện tượng nỗ. 
B. Phản ứng giữa ñuorine với hydrogen diễn ra mãnh liệt nhật. 
G Điều kiện và mức đô phản ứng phủ hợp với xu hướng giảm dần tính oxi 
hoá từ fuorine đền iodine. 
œ 


D. Do hợp chất hydrogen iodide sinh ra kém bền (giá trị năng lượng liên kết 
nhỏ) nên phân ứng giữa 1odine với hydrogen là phản ứng hai chiều. 
17.8. Những phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về phản ứng của đơn chất 
nhóm VIIA với nước? 
A- Các đơn chất nhóm VIIA vừa thể hiện tính oxi hoá, vừa thể hiện tỉnh khử, 
mức độ phản ứng giảm dân từ fuorine đên iodine. 
B. Fluorine phân ứng rât mạnh với nước tạo dung dịch có tính oxi hoá mạnh, 
có thể dùng đề sát khuẩn. 
€. Phản ứng của bromine hoặc chlorine với nước đều lả phản ứng thuận nghịch. 
D. Iodine tan rất ít và hầu như không phản ứng với nước. 
17.9. Phát biểu nào sau đây là không Mt khi nói về phản ứng của đơn chât 
nhóm VIA với đung địch ï ôi 
A, Bromine phản ứng dễ dàn 
chât fuorine. 
B. Khi cho vào dung địch sodium chìoride, fiưorine sẽ ưu tiên phản ứng với nước. 
€. Có thể sục khí chlorine vào dung địch chứa potassium iodide để thu được iodine. 
D. Iodine khó tan trong tụng địch sodiuun k` yeu 


17.10. Phát biểu nào 
đơn chât chlorine? 
A. Khi tự qG có 


nước cấp. 

B. Khí chlorine phản ứng với dung dịch sodium hydroxide tạo dung dịch 
nước Javel đùng đề sát khuẩn trong công nghiệp và trong gia đình. 

€. Khí chlorine được sử dụng để sản xuất hydrogen chloride, từ đỏ tạo 
hydrochloric acid. 

D. Do có độc tính, khí chlorine được sử dụng để trừ sâu trong nông nghiệp. 


lung dịch sodium fluoride để tạo ra đơn 


¡ về một số ứng dụng của 


sát khuẩn cho nguồn 


17.11. Những phát biểu nào sau đây là đúng? 
A. Đơn chất chiorine có tính oxi hoá mạnh hơn đơn chât bromine và iodine. 
B. Tương tác van đer Waals của các đơn chất halogen tăng từ fñuorine đến 
iodine đã góp phân làm tăng nhiệt độ sôi của chúng. 
Œ Thành phần của nước bromine gồm các chất: Đĩ,, HO, HBI, HBrO. 
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D. Hoá trị phô biến của nguyên tô halogen là I. 
E. Đơn chất iodine phản ứng được với nước và với đung địch sodium bromide. 


17.12. Nhúng giấy quỳ vào dung dịch nước chlorine thì thấy giấy quỳ chuyển sang 
màu đỏ. Nhưng ngay sau đó, màu đỏ trên giây quỳ sẽ biển mất. Hãy giải thích 
hiện tượng này. 


17.13. Ở các đô thị, khi thay nước cho các bồn nuôi cả cảnh, người ta không cho 
trực tiếp nước sinh hoạt (nước máy) vào bồn cá. Nước này phải được chứa 
trong xô, thau, chậu khoảng một ngày rồi mới được cho vào bồn nuôi cả. 
Hãy giải thích. 

17.14*. Đề bảo đảm vệ sinh, THƯỚC Ở các hồ bơi thường xuyên được xử lí bằng hoá 
chất. Hãy tìm hiểu và cho biết: 

a) Các hoá chất nào thường đi ứ dụng đẻ xử lí vi khuẩn có trong nước 
hồ bơi? 

b) Nhờ đâu mà các hoả chất ây gii lí vi khuẩn có trong nước hồ bơi? 

e) Để bảo đảm an toàn cho người bỡÏ trong hỗ, cằn lưu ý gì khi sử dụng các 
hoá chất ây? 


17.15. Thôi một lượng khí chlorine vào dung địch chứa m gam hai muỗi bromide 


của sodium và potassiwm. Sau kÌ Xảÿ ra hoàn toàn, cô cạn dung 
dịch, khối lượng chất 
dung dịch ban đầu. CI 
phản ứng với các muỗi 


với lượng muôi trong 
: í chiorie đã tham gia 


A. 0,10 mol. B. Íthơn 0.06 mol. 
C. Nhiều hơn 0,12 mol. D. 0,07 mol. 


17.16. a) Trong công nghiệp, xút (sodium hydroxide) được sản xuât bằng phương 
pháp điện phân dung dịch sodium chloride có màng ngăn xốp. Bằng phương 
pháp nảy, người ta cũng thu được khí chlorine (sơ đò minh hoa). Chất khí này 
được làm khô (loại hơi nước) rồi hoá lỏng đề làm nguyên liệu quan trọng cho 
nhiều ngành công nghiệp chế biên và sản xuất hoá chât. Theo em, chất nào 
sau đây phù hợp đề làm khô khi chlorine? 

A. SulRric acid 989%. 

Ð. Sodiun hydroxide khan. 

C. Calcium oxide khan. 

D. Dưng địch sodium chloride bão hoà. 


H; 2 


2NaCl(a4) + 2H;O() —> 2NaOH(a4) + Cl;()+H:(g) 


b) Từ quá trình điện phân nêu trên, một lượng chlorine và hydrogen sinh 
ra được tận dụng đẻ sản xuât hydrochloric acid đặc thương phẩm (32%, 
D= 1,153 g mL7† ở 30 °C). 
Một nhà máy với quy mô sản xuất 200 tân xút mỗi ngày thì đồng thời sản 
xuất được bao nhiêu mề aci phẩm trên. Biết rằng, tại nhà máy này, 
60% khối lượng chlorine sỉ rọc dùng tổng hợp hydrochloric acid và 
hiệu suât của toàn bộ quá trình \lorine đến acid thương phẩm đạt 80%, về 
khôi lượng. 

17.17. Iodine là chất rắn, ít tan trong nước, nhưng lại tan khá đễ đàng trong dung 
địch potassium iodide là do phản ứng sau: 


Ị m ) 
Vai trò của KĨ troi là đi? 
A, Chất oxi hoá. 


B. Chất khử. 
C. Vừa là chất oxi hoá, vừa là chất khứ. 
D. Không phải chất oxi hoá cũng không phải chất khử. 
17.18. Calcium chỈoride hypochlorite (CaOCL, ) thường được sử dụng làm chất 
khử trùng bề bơi đo có tỉnh oxi hoả mạnh Tương tự! nước Javel. Tìm hiểu về 


công thức câu tạo của CaOCl,, từ đó, biết được số oxi hoả của nguyên tử 
chlorine trong hợp chât trên „ 


A.+lvà-1, B.-1. C.0và-1. D.0. 
17.19. Xét các phản ứng: 
X,(@ +H,(ø)—2HX@)  A,Hàe Œ) 
với X lần lượt là CỊ. Br, I. 
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Giá trị năng lượng liền kết (kJ mol'”) một số chất được cho trong Phụ lục 2, SGK. 
Hoá học 10, Cảnh Diều. 


a) Hãy tính biến thiên enthalpy chuẩn của mỗi phản ứng (3). 
b) Hãy sắp xếp các phản ứng (*) theo thứ tự giảm dần của lượng nhiệt toả ra. 
17.20. Từ bảng giá trị năng lượng liên kết (kI mol") đưới đây: 


tF H-H O, H-F O-H 
159 436 498 565 464 
Hãy cho biết: 


a) Liên kết nào bên nhất, liên kết nào kẻ bên nhật? 
b) Giả trị biển thiên enthalpy chuẩn của hai phản ứng sau là bao nhiêu? 
F,(ø) +H, F@) q@) 
O,(@) +2H, 2H,O(4) @- 
©) Trong hai phản ứng (1) và (2), phẫn ứng nào toả nhiệt nhiêu hơn? 
17.21. Người ta thường tách bromine tròng rong biển bằng quá trình sục khí 
chlorine vào dung địch chiết chứa ion bromide. Phương trình hoá học của 
phân ứng có thể “ ô tà ¡ đạng IU 8: nộ: 


| M8 
Cho các số liệu enthi lIỆ mol trong bảng 
dưới đây: 
Br (ag) €CI(aa) BI,(24) G144) 
-121,55 =167,16 ~2,16 =17.30 


a) Tính biến thiên enthalpy chuẩn phản ứng trên. 
b) Phản ứng trên có thuận lợi về năng lượng không? 
17.22. Hình sau đây là một phân. phô khôi lượng của chlorine. Phỏ này có hai tín 


hiệu, là hai đường thẳng xuât Tiết từ toạ độ 35 và 37 trên trục hoành. Nhờ 
đó, người ta biết được nguyên tô chlorine có hai đồng vị bẻn là 3ŠCI và 37CI. 


Tỉ lệ số nguyên tử của hai đồng vị cũng là tỉ lệ độ cao h, và h. (hay tỉ lệ cường 
độ tương đôi) của hai tín hiệu: 


Số nguyên tử `°Cl h1 


Số nguyên tử ”C] h2 


Cường độ tương đối 


a) Dùng thước (đô chia nhỏ nhật lễ ram) đề độ h1 và h2. Từ đó tính tỉ lệ hl : h2. 
b) Số nguyên tử đồng vị “C1 gấp bao nhiêu lần sô nguyên tử đồng vị 3712 
©) Xác định phần trăm số nguyên tử của mỗi đồng vị. 

đ) Xác định nguyêntử khôi tru ủa elflorine. 


œ lÃïi,...... 


18.1. Những phát biểu nào đưởi đây là đúng khi nói về các hydrogen halide HX? 

A. Ở điều kiện thường, đều là chất khí. 

B. Các phân tử đều phân cực. 

€. Nhiệt độ sôi tăng từ hydrogen chloride đến hydrogen iodide, phù hợp 
với xu hưởng tăng tương tác van đer Waals từ hydrogen chloride đên 
hydrogen iodide. 

D. Đầu tan tốt trong nước, tạo các đưng địch hydrohalic acid tương ứng. 

E. Năng lượng liên kết tăng dần từ HF đến HI. 


18.2. Ở cùng điều kiện áp suất, hyđrogen fluoride (HF) có nhiệt đô sôi cao vượt 
trội so với các hydrogen halide còn lại là do 
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A. fuorine có nguyên tử khối nhỏ nhất. 

B. năng lượng liên kết H-F bẻn vững làm cho HF khó bay hơi. 

€. các nhóm phân tử HF được tạo thành do có liên kết hydrogen giữa các 
phân tử. 

D. fuorine là phi kim mạnh nhât. 

18.3. Những phát biểu nào dưới đây là không đúng khi nói về các hydrohalic acid? 

A. Đều là các acid mạnh. 

B. Độ mạnh của acid tăng từ hydrofluoric acid đến hyđroiodie acid, phủ hợp 
xu hướng giảm độ bên liên kết từ HF đên HI. 

€. Hoà tan được các oxide của kim loại, phản ứng được với các hydroxide 
kim loại. 

D. Hoà tan được tất cả các kim loại: 

E. Tạo môi trường có pH lớn hị 


18.4. Những phát biểu nào sau đây là khú nói vẻ ion halide X”? 
A., Dùng dung địch silver mirate sẽ Phân biệt được các ion E”, CLT, Br”,T. 
B. Với sulÑmic acid đặc, các ion CE, Br”, F thể hiện tính khử, ion F~ không 
thể hiện tính khử. 
C. Tính khử của các i: 
D. lon CT kết hợp ¡ 
18.5. Những phát biểu nà ú 
của một số hydrogen halide và hydrohalie acid? 
A.Hằng năm, cần hàng chục triệu tấn hydrogen chloride để sản xuât 
hydroehlorie acid. 
B. Lượng lớn hydrochlorie acid sử dụng trong sản xuât nhựa, phân bón, 
thuộc nhuộm... 
€. Hydrochloric acid được sử dụng cho quá trình thuỷ phân các chất trong 
sản xuât, chế biễn thực phẩm. 
D. Hydrofuoric acid hoặc hydrogen fiuoride phản ứng với chlorine dùng để 
sản xuất fluorine. 
E. Trong công nghiệp, hydrofluoric acid dùng tẩy rửa các oxide của sắt trên 
bê mặt của thép. 
G.Hydrogen fluoridet được dùng để sản xuất chất làm lạnh 
hydrochloroluorocarbon HCEC (thay thê chât CFC), chât chảy cryolite,... 


ó2 


18.6. Những tính chât nào dưới đây thê hiện tính acid của hydrochloric acid? 
A. Phân ứng với các hydroxide. 
B. Hoà tan các oxide của kim loại. 
C. Hoà tan một số kim loại 
D. Phản ứng với phi kim. 
E. Làm quỷ tím hoá đồ và tạo môi trường pH > 7. 
G. Phân li ra ion H”. 
H. Khi phân ứng với kim loại thì tạo ra muỗi và khí hydrogen. 
18.7. Nôi mỗi chât trong cột A với tính chất tương ứng của chúng trong cột B cho 
phủ hợp. 
Cột A. Cột B 
a) Hydrogen fuoride 1. Là€hấtkhi ở điều kiện thường. 
b) Hydrofluoric acid 2. h tử tạo liên kết hydrogen với nhau 
©) Hydrogen chlonde 3. Cổ đô sối cao nhất trong đãy hydrogen hali đe. 
đHydrochloriceacid 4 Là mạnh. 
5. Ăn mòn thuỷ tỉnh. 
6. Thường được dùng để thuỷ phân các chất 
trong quả trình sản xuât. 


LẠI darbonate có trong đá vôi, 
| „ eopper(II) oxide. 
18.8. Những phát biểu ủ 


A. Khi cho potassiun bromide rắn phần ứng với sulñmie acid đặc thu được 
khí hydrogen bromide. 

B. Hydrofluoric acid không nguy hiểm vì nó là một acid yếu. 

C. Trong phản ứng điều chế nước Javel bằng chlorine và sodium hydroxide, 
chlorine vừa đóng vai trò chât oxi hoả, vừa đóng vai trò chât khử. 

D. Fluorine có số oxi hoá bằng 1 trong các hợp chất. 

E. Tất cả các muỗi halide của bạc (AgE, AgCI, AgBr, Ag]) đều là những chất 
không tan trong nước ở nhiệt độ thường. 

G. Ở cùng điều kiện áp suất, hydrogen fiuoride (HF) có nhiệt độ sôi cao nhật 
trong các hydrogen halide là do liên kết H-F bên nhật trong các liên kết H—X. 

18.9. Các phân tử HX đều phân cực, nhưng chỉ có các phân tử HF tạo được liên 
kết hydrogen với nhau. Giải thích. 


ó4 


18.10. Hãy đẻ xuất cách phân biệt bôn dung dịch hydrohalic acid bằng phương, 
pháp hoá học. 
18.11. Hoàn thành phương trình hoá học của mỗi phản ứng sau: 
a) HCl(a4) + KMnO,(s) —> KCl(a4) + MnCI,(a4) + Cl,(ø) + H,O() 
b) MnO,(s) + HCI(az) ~> MnCl,(a4) + 9 + H,O() 
©) CL.() + 2 ~> 2+ NaCIO (a4) + H,O() 
đ) NaBr(a4) + H,SO,() ~> NaHSO,,(s) + ? + SO,(g) + H,O(s) 
e) HI() + ? —> I,() + H,S(g) + H,O0) 
18.12. Điền vào chỗ trông tên gọi hoặc công thức phân tử của các chất tương ứng: 
S}...... :HI b) : NaCl 
©) Potassium 1odiđe: ..... đ) NaClIO 
haÏogen. Hãy điền công thức hoá học 
áo tinh chất tương ứng theo bảng sau: 


18.13. a) X là các nguyên tô bên thui 
của nguyên tô, chât, 1on thieo thứ 


Tính chất Chiêu tăng tính chât 
Độ âm điện nguyên tô X F 
Tỉnh oxi hoá của đơn chất X, 
Emx 


Tính khử của ion X— 

Tỉnh acid của hợp cỉ 
b) Viết các phản ứng chứng minh sự thay đổi tỉnh khử của các ion X” theo 
xu hướng trong bảng đã được hoàn thành ở câu a. 
©) Tìm hiểu và giải thích vì sao tỉnh acid của các hợp chất HX lại thay đổi theo 
thứ tự như câu a. 

18.14. Mỗi năm, hàng triệu tân hydrochloric acid được cho phản ứng với acetylene 
(hay ethyne) và ammonia. 

a) Viết phương trình hoá học của hai phản ứng trên. 
b) Hai phản ứng trên được dùng trong lĩnh vực sản xuất nào? 

18.15. Một trong những ứng dụng quan trọng của hydrochloric acid là dùng đề 
loại bỏ gỉ trên thép trước khi đem cán, mạ điện... Theo đó, thép sẽ được ngâm 
trong hydrochlonic acid nồng đô khoảng 18% theo khôi lượng. Các oxide tạo 
lớp gi trên bề mặt của thép, chủ yêu là các oxide của sát và một phân sắt sẽ 

bị hoà tan bởi acid. Quá trình này thu được dung dịch (gọi là dung dịch A), 


ầẦ 


chủ yếu chứa hydrochloric acid dư và iron(II) chỈoride được tạo ra từ phản 
ứng sắt khử ion FeŸ”. 
a) Viết phương trình hoá học của các phản ứng diễn ra. Các phân ứng này có 
phát thải khí độc vào môi trường không? 
b) Để tái sử dụng acid, dung địch A được đưa đền thiết bị phun, ở khoảng 180 °C 
để thực hiện phản ứng: 
4FeCl, + 4H,O + O, — 8HCI + 2Fe,O, 
Sau quá trình trên, cần làm thể nào đề thu được hydrochloric acid2 
18.16. Xét phản ứng sau: 
4HI(a4) + O,(g) — 2H,O() + 21,(s) 


Cho giá trị enthalpy tạo thành chuẩn (kJ mol"”) của một số chât trong bảng 
dưới đây: 


HI(ø) Ö@ [ 16) 
-55 9 9 


a) Điền giá trị phù hợp vào ô còn trồng. 
b) Xác định biễn thiên enthalpy chuẩn của phản ứng trên. 
e) Nếu chỉ ưa vào 'h trị biển thiên TU BI thi phân ứng trên có 


thuận lợi về mặt lớ. dự đoản hiện tượng xây ra 
khi đung địch tyd 

đ) Thực tế, Tigười 

Hãy giải thích. 


18.17. Trong phòng thí nghiệm, hydrochloric acid đặc có thể được dùng đề điều 
chê khí chlorine theo hai phản ứng sau: 


16HCI(a4) + 2KMnO ,(s) — 2MnCL (a) + 2KCl(ø¿) + 8H,O() + 5CL,(ø) (1) 
4HCI(a4) + MnO,(s) — MnCI, (a4) + 2H,O() + Cl,(ø) @) 
Cho bảng giá trị enthalpy tạo thành chuẩn (k! mol") của các chất như đưới đây: 
HCl(ø4) | KMnO,(s) | MnO,(@) |MnCl(a4)| KClø4) | H,O@) 
-l167 -_837 -520 -555 —419 -285 


ong chai, lọ được đậy kin. 


a) Hãy tính biến thiên enthalpy chuẩn của mỗi phản ứng. 
b) Thực tễ, không cần đưn nóng, hai phản ứng trên vẫn diễn ra ở nhiệt độ 
phòng. Vậy phản ứng trên có thẻ đã thu nhiệt từ đâu? 


Ằ 


ĐÁPÁN 
VÀ HƯỚNG DÂN TRA LỜI 


BÀI1 


1.1.C,DÐ 


1.2. a) (1) khoa học tự nhiên, (2) năng lượng. 
b) (1) thực nghiệm, (2) năm, (3) chất và sự biên đổi của chât. 


1.3.A. 


1.4. Chất (1) có mạch carbon thắng, €hất (2) eó Iriạch carbon phân nhánh. Nhiệt 
độ sôi của hai chât này là khác nhaW VÌ có câu tạo khác nhau. 


1.5. ~ Hoạt đông nhận thức kiến thức hoà học mới có tính một chiều, mới trả lời 
được câu hỏi “học đề biết”. 
Ví dụ: Ở điều kiện thường, nước có công thức phân tử là H,O, là chất lỏng 
không màu, không mùẾ khôñg vị; đưới ấÐ gật atm, nước sồi ở 100 °C. 
— Hoạt động khám phẫ thể giới Xung qMeHth ta dưới “góc nhìn hoá học” cho 
thây ý nghĩa, vai trò qHãÐ (rộng eủa hoá học trọi§ thể giới tự nhiên. 
Ví dụ: Nước chiếm khoảng 70%.khối lượng cơ thể chúng ta; biển bao phủ 
khoảng 70% điện tích bề mặt Trải Đất; tất cã các sinh vật sông đều cần có 
nước, do vậy người ta nói rằng sự xuất hiện của nước trên các hành tỉnh xa 
xôi là đâu hiệu có thẻ tổn tại sự sống; 
— Hoạt động vận dụng kiến thức hoá học vào thực tiễn cho thây việc học là có. 
Ích cho bản thân và xã hội, trả lời được câu hỏi “học để làm”. 
Ví dụ: Khi biết công thức phân tử của nước là H,O, ta có thể điều chế được 
hydrogen (H,) bằng cách điện phân dung dịch H,5O, loãng, 


BÀI 2 
2.1. A. Vì có trường hợp nguyên tử hyđrogen chỉ gồm proton và electron. 
2.2. a) hạt nhân; b) nhỏ; e) Tông: đ) electron. 


@ 


2.3. A, C. Trong nguyên tử, số proton bằng số electron. Các ion được tạo ra từ 
nguyên tử đó cỏ sô proton bằng số proton của nguyên tử nhưng khác về số 
electron. Nêu nguyên tử mật đi electron thì tạo thành ion đương. Nếu nguyên 
tử nhận thêm electron thì tạo thành ion âm. 

2.4. (1) neutron; (2)1; (3)eleeron, (4-1; (S)proton, (6)l; (7)+*1. 

2.5.C, D. 

2.6. A, B, C. lon Cu” được tạo ra từ nguyên tử Cu khi mất 1 electron nên số 
electron của Cu” là 28. 

2.7. D. Sô proton của ion H‡ bằng tông số proton của các nguyên tử H. Nguyên 
tử H không có neutron, nên ion H; cũng không có neutron. Vì ion mang điện 
tich +1 nên số proton nhiều hơn số eleetron là !, vậy ion H‡ cỏ 2 electron. 

2.8.a— 1,2, 5; b~—1;3, 

2.9.A. 

2.10. Đường kính của mô hình sẽ bằng 10Ê m (0,01 mm), rất nhỏ, nên không thể 
chế tạo được bằng dụng cụ thông thường và không phủ hợp để quan sát được 
bằng mất thưởng. 


2.11. Thể tích của hạt h - WÐÔ #2 s24 x 10” 4m). 
Thẻ tich của nguy: 


Phần trăm thể tích nguyên tử earbon bị chiêm bởi hạt nhân là: 
8.24 x10“ x 100% 

1,44 x 10739 
2.12. Nhỏ đi 10' lần (quả cầu có bán kính 63,71 m). 


=5,72 x 102%, 


2.13. a) Khôi lượng của 1 neutron= 1 amu= 1.6605 x 102” kg. 
Thể tích của neutron (hình cầu) là: V = m =4,1867 x 10” (mì). 
Khối lượng riêng của neutron là: đ= K 3.9661 x 101 (kg/m). 
b) Thể tich của mảnh sao là: V = bu =4.1867 x 1012 (m°). 
Khôi lượng của mảnh sao là: 
m=d.V=3,9661 x 10 x 4.1867 x 10712= 1.6605 x 105 (kg) = 1 660,5 tân. 
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2.14. a) Do cơ thể tích một lượng điện tích âm nên đã nhận thêm electron. 
b) Điện tích của 1 electron là —1 eạ, trong đó eạ = 1,602 x IV? % 
Số lượng electron tương ứng với điện tích —10 ụC là: 
-6 
= . 6,242 x 10 (electron). 
—l,602 x 107 
Tổng khối lượng electron là: 9,1 « 103! x 6,242 x 101 = 5,7 x 1071 (kg), 
2.15. ~ Nguyên tử hầu như là rỗng. 
~— Hạt nhân nguyên tử cùng điện tích dương như của hạt ơ. 
— Khôi lượng nguyên tử tập trung hầu hết ở hạt nhân. 


BÀI 3 

31.8. 

3.2. A. Nguyên tử khôi trung bình gen rải gần (xấp xỉ bằng) với 1. Dựa 
vào công thức tính nguyên tử khí bình của các đồng vị, đồng vị 1H 


của hydrogen chiếm tỉ lệ phân trã nguyên tử nhiều nhất trong tự nhiên. 
3.3.a—2,b—1,c—4,d—3. 
3.4.A. 3.5. D. 3.6. 


D. 
3.10. 525 L¿ .A` 
s2 
315 
li 


48,5 48,2 


3.7.B. 3.8.C. 3.9.B. 


Phần trăm số nguyên tử đồng vị (%) 
& 
k3 
ta 


106 107 108 109 110 
nưz 
Phổ khối lượng của bạc 
Nguyên tử khôi trung bình của Ag là 107,96. 
3.11.A. 
3.12. Phản ứng (2) có xảy ra bởi vi phản ứng (1) xảy ra, vai trò của D và T là 


như nhau. 
® 


BÀI4 
41.C 


4.2. A. Khi nguyên tử hấp thụ năng lượng, electron sẽ chuyển từ lớp có năng 
lượng thâp hơn lên lớp cỏ năng lượng cao hơn. 


4.3.A. 


4.4. B. SỐ lượng electron trên một lớp tôi đa là 2n”. Lớp thứ nhât chứa tôi đa 
2 electron, còn 7 eleetron sẽ được điền vào lớp thứ hai (do lớp thứ hai có thể 
chứa tôi đa 8 electron). 


4.5. (1) hạt nhân; (2) quỹ đạo: (3) cao; (4) ra xa. 


46. A. 4.7.B. 4.860. 
4.9. (1) Đúng; (2) Sai; (3) Sai; ( 
4.10, A,C 


4.11. B. Mỗi AO chỉ chứa tôi đa 2 elÊEtron. 


4.12. Mỗi orbital nguyên tử chứa tôi đa 2 electron, nên 9 electron sẽ xếp vào 
5 orbital, trong đỏ cỏ 4 orbital chứa 2 electron vả 1 orbital chứa 1 electron. 
Như vậy, có 4 cặp electron ghép đôivà I_eleetron độc thân. 


4.13. Mỗi orbital ử số lượng orbital tôi thiểu 
tương ứng là 1, 4 


4.14. 0,529 Á và 2,116 Ä. Quỹ đạo thử nhất ứng với n = 1, quỹ đạo thử hai ửng 
với n=2. 


4.15. Bán kinh quỹ đạo thứ nhất ứng với n = 1. Thay các giả trị Z = 2, 3, 4 cho 
các ion He”, Li?*, BeŸ* vào biểu thức thu được T, của He", Li?*, Be)? lần lượt 
là: 0,132 Ả; 0,059 Ä; 0,033 Ä. Như vậy, khi điện tích hạt nhân tăng, bán kính 
quỹ đạo giảm dân (xét củng một lớp). Điều này được giải thích là khi Z tăng, 
lực hút giữa hạt nhân với electron cũng sẽ tăng nên eleetron chuyển động và 
gần hạt nhân hơn. 

4.16. Ở lớp thứ nhật, n = 1, thay các giá trị Z của H, He” và LÊ” lần lượt là 1, 2 
và 3 vào công thức thu được E, của H, He” và Li?” lần lượt là ~2,18<10””8 J, 
~§.7210"†8 J và —1,9610”1” J, Theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, Tng 
lượng của electron trở nên âm hơn. Điều này được giải thích là khi Z tăng, lực 
út giữa hạt nhân với electron cũng sẽ tăng lên. 
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BÀI§ 

5.1.B. 52. A. 

5.3. (1) Đúng; (2) Sai; (3) Sai; (4) Sai; (5) Đúng; (6) Đúng. 

5.4. a) (1) lớp; (2) phân lớp; (3) gần bằng nhau; (4) bằng nhau; (5) lớp ngoài cùng. 
b) (1) ba; (2) hai. 

S%.Œ, 

5.6. aT— 3,b—2, œ— l1. 


5.7.B. 

5.8. B. Cation Na† có ít hơn nguyên tử Na 1 electron, anion E” có nhiều hơn 
nguyên tử F 1 electron nên cả “ và Eˆ đều có 10 electron. 

5.9.a—2,b—1,e—4, d3. Với ”~, sỏ ølectron phải bằng số electron 


nguyên tử trung hoà cộng với 3, là NỶ” phải có 10 eleetron. Với cation 
C?**, số electron của C?” là 4 electroi 


5.10. A.N có 3 electron độc thân. Để xác định số electron độc thân thì cần viết 
cầu hình eleetron và biểu điển dưới ö orbital. 


” A\ 
IW cùng của nguyên tử, 


5,12. B. Electron hoá trị là electron lớp ngoài cùng chứ không phải phân lớp ngoài 
cùng. Trong trường hợp này, số electron hoá trị lâ 5. 


5.13. C. Nguyên tử nguyên tố: (2), (3), (4). 


5.11.a—3,b—2,e—l,d 
từ đó xác định tính c] 


8.14. a) Nguyên tử O có Z = 8, cầu hình electron là [He]2s”2p'. 
Để tạo ra được O?~, O phải nhận thêm 2 electron vào orbital 2p. Câu hình của 
O2” là [He]2s”2p5. 
Để xác định số electron độc thân, cần biểu điễn đưới đạng ô orbital: 
6 [He || |W4|T|T 
œ>: [meị |#J| |?4|?T4|?\ 


Vậy O có 2 electron độc thân. còn O?~ không có electron độc thân. 


LIẾ 


b) Nguyên tử AI có Z = 13, câu hỉnh electron là [Ne]3s”3p!. 

Để tạo ra được AI?”, AI phải mất đi 3 electron từ orbital 3p, 3s. Câu hình của 
AI” là [Ne] hay [He]2s22pŠ. 

Làm tương tự, AI có 1 electron độc thân, AIŸ” không có electron độc thân. 


5.15. SỐ lượng electron trong câu hình trên là 10. 
+ Nếu đó là nguyên tử thì nguyên tử phải có 10 electron, đo đó Z = 10, đó là Ne. 
* Nếu đó là cation M?* (n= 1, 2) thì cation này được tạo ra từ nguyên tử M 
bằng cách tách đi n electron. Cỏ thể biểu điễn bằng sơ đồ: M —> M?* 
{10 electron) + ne. 
'Vậy số electron trong nguyên tử M là:.10 +n. Nếun= 1, M có 11 electron nên 
Z= 11, đó làion Na. Nếun=2, M€ 12 electron nên Z = 12, đây là ion Mg?". 
Tương tự, với anion X"": X —> X" (10 electron). 
Vậy sô electron trorig nguyê) là: 10 —n. Nếu n= 1, X có 9 eleetron và 
Z.=9, đây là ion Fˆ. Nêun= 2; X€ö 8 eleetron nên Z =8, đây là O2”. 


5.16. Co cỏ Z = 27 nên có câu hình: electron lả- 1sẺ2s”2p 3s°3p'3đ”4s”. Khi Co 
mắt đi 2 eleetron và 3 electron sẽ lân lượt tạo ra Co?* và CoỶ*. Các eleetron sế 
tách đi từ các lớp ngoài tôi tới lớp. trong. Câu hinh của hai 1on này là: 


Co`*: 1s22s22p53s3ấ863d7- “ ŒÈ?*- 1s22s22p53s23p53d6, 
Sơ đồ phân bỏ ele. ' 
Co?”: [Ar] Tì 

TT? 


co": {Ar] || ? 
Số eleetron độc thân trong Co và Co?” lần lượt là 3 và 4. 


8.17. Viết câu hình electron của bromine (Z = 35) và krypton (Z = 36), từ đó 
xác định số electron lớp vỏ ngoài cùng của chúng lần lượt là 7 và 8. Do đó, 
bromine là phi kim điển hình, còn krypton là khí hiếm. 

5.18. Câu hình electron của Cu (Z= 29): 1s2s2p63s23p53đ194s! hay [Ar]3đ194s!. 
Câu hình electron của Cu”: 1s22s22p53s23p3d19 hay [Ar]3d19, 

Biểu điển các câu hình electron đưới dạng ö orbital sẽ thây Cu có 1 electron 
độc thân, trong khi Cu” không cỏ electron độc thân. Vậy Cu thuận từ còn Cu” 
nghịch từ. 
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BÀI 6 

6.1.a) B; b) C. 

6.2.A. 

6.3. (1): Sai. Với trường hợp nhóm B, chẳng hạn nhóm VIIIB, số thứ tự của nhóm 
không băng sô electron ở lớp vỏ ngoài củng. 
(2): Sai. Ví dụ Fe thuộc nhóm VIIIB chỉ cỏ 2 electron ở lớp vỏ ngoài cùng. 
(3). (4): Đúng. 

6.4. A. 


6.5. C. Oxygen có 8 electron nên ở ô số 8; có 2 lớp electron nên ở chu kỉ 2; có 
6 electron lớp ngoài cùng (trên 2s và.2p) nên ở nhóm VI và là nguyên tô p 
nên ở nhóm A. 

6.6. D. Sắt có 26 electron miễn ở ô ó 4 lớp electron nên ở chu kì 4; có 
2 electron lớp ngoài cùng (trên 4s) electron ở phân lớp 3d sát lớp ngoài 
cùng nên ở nhóm VII và là nguyên tổ d nên ở nhóm B. 

6.7.A,B,E. 

Fluorine (F) và chlorine SH có ti SỐ electron lởp ngoài cùng (7 electron 


trên các phân lớp s và lử" ` HN electron 
nên ở chu kì 3, lớn hị 
6.8.a—3,b—4,e—1,đ~ 


6.9.B. 
Na: [Ne]3s! là nguyên tô khỏi s. 
Cr: [Ar]3d'4s! là nguyên tô khôi d (vi electron đang điển vào phân lớp 3d), 
chứ không phải khôi s, mặc dù lớp ngoài cùng là 4s. 
Br: [Ar]3d''4s°4p` là nguyên tổ khối p vì phân lớp 3đ bên trong đã điển đầy 
và electron đang điền vào phân lớp 4p. 
F: 1s22s?2p” là nguyên tô khôi p. 
Cu: [Ar]3d!94s† là nguyên tô khôi d. Đây là trường hợp cỏ câu hình electron. 
ngoại lệ. Với Z = 29, câu hình electron của Cu điền theo các quy tắc là 
[Ar]3đ4sẺ và Cu là nguyên tô khối d. Tuy nhiên, đo phân lớp 3d chỉ còn thiếu 
1 electron là đạt câu hình bão hoà, nên 1 electron từ phân lớp 4s sẽ chuyên vào 
3d tạo thành câu hình electron là [Ar]3đ!94s!. 


6.10. D. 


6.11. Khối s là các nguyên tô có câu hình electron lớp ngoài củng là ns!”2, tức 
là câu hình electron đang hoàn thành phân lớp s. Phân lớp s chỉ chứa tôi đa 
2 electron, nên khôi s chỉ cỏ 2 cột, ứng với hai cầu hình electron lớp ngoài 
cùng là nsỈ và ns”. Tương tự, khỏi p là các nguyên tô mà câu hình electron lớp 
ngoài cùng là ns”np!”Š, tức là câu hình electron đang hoàn thành phân lớp p. 
Phân lớp p chứa được tôi đa 6 electron nên khối p có 6 cột, ứng với 6 cầu hình 
electron lớp ngoài cùng là ns”npÌ + nsŠnpố. 


6.12. Vì chu kì là tập hợp các nguyên tô có cùng số lớp electron nên sô lượng các 

ô trong một chu kỉ bằng số lượng electron trong một lớp. Ở lớp thứ nhất chỉ 
chửa tôi đa 2 electron (vào phân lớp 1s); ở lớp thứ hai chửa tôi đa 8 electron 
(vào phân lớp 2s. 2p) nên chu kì 1 €6 2 nguyên tô và chu kì 2 có 8 nguyên tô. 
'Với chủ kì 3, sau khi điền lớp 3s và 3p (§ electron, ứng với sô lượng 
8 nguyên tô), thì chuyển s; lectrori vào phân lớp 4s chứ không phải 
3d, nên chu kì 3 chỉ có 8 Chu kì 4 sẽ hoàn thiện các phân lớp 4s, 
4p (tổng electron tôi đa trên này là 8 electron) và cả phân lớp 3d (tôi 
đa 10 electron) nên chu kì 4 có 1Š nguyên tố. 


6.13. Từ số hiệu nguyên tử, bo _—- câu hình electron của Ca là 
1s22s22p53s?3p64s2. thứ tệ: chu kì 4 và ở nhóm IIA. 


6.14. Dựa vào bảng 
nguyên tô đó, cũt 
đến 7. Kết quả thu 


số thứ tự của chu kì của 
h: nằm trong khoảng từ 1 


Sốtrong | Sốlớpeletron | Sốhiu | Kihiệu Kihiệu 
dãy số | (số thứ tự chu kì) 5¬ vl nguyên tố mật mã 
§ vj 6 g 6 
2 1 1 H 
69 6 63 Eu E 
20 4 25 Mn M 
58 5 53 1 1 
19 3 16 § 
26 4 22 Tỉ HU 


Số trong | Sốlớp electron Số hiệu Kí hiệu Kí hiệu 
dãy sổ | (số thứ tự chu kì) nguyên tử nguyên tố mật mã 


4 5 37 Rb R 
76 6 70 Yb bá 


Mật mã: CHEMISTRY. 


BÀI 7 
7.1. a) In; b) Sĩ; e) Pb; đ) C. 


Dựa vào bảng tuần hoàn, tìm vị trí các nguyên tô và áp dụng quy luật vẻ 
xu hướng biến đổi bán kinh nguyên tử: 


T.2.A. 
7.3. D. Các ion này đều có câu hình on là Is22s”2p3s”3p5, bán kính ion 
sẽ phụ thuộc vào điện tích hạt ¡ên tích hạt nhân càng lớn càng hút 


1mmạnh electron ở lớp ngoài cùng, bán kinh sẽ cảng nhỏ. Điện tích hạt nhân của 
CaẺ*, KỲ, CIF, S2 lần lượt là +20, +19, +17, +16 nên bán kính sẽ tăng dần từ 
Ca?! tới SẼ, 


7.4. B. Các catlon luôn cóÏ ú O Với nguyên tử trung hoà 
1 lã hạt nhân lên các electron 

] t cua K (227 pm). Bên canh 
đỏ, theo xu hưởng biến đổi tuả bản kính của KỶ phải lớn hơn của 
Na” (98 pm), tương tự như bán kinh của K lớn hơn của Na. Trong hai giá trị 
133 và 195 pm, giá trị 133 pm phủ hợp hơn vì thể hiện sự giảm đáng kể bán 
kính cation so với nguyên tử trung hoà, tương tự như trường hợp Na và Na” 
trong bảng số liệu. 

7.5. B. 

7.6. a) Sr; b) Bi; c) B; đ) As. 

717. 

7.8. Đ. 


7.9. A. Từ câu hình electron, xác định được nguyên tô hoá học và vị trí của chủng 
trong bảng tuần hoàn. Sau đó, áp dụng quy luật vẻ xu hưởng biển đổi đỏ âm điện. 
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7.10. (1) Li; (2) lớn nhất; (3) F: (4) nhỏ nhất; (5) Li; (6) E. 
7.11. C. Vì độ âm điện của E > C1 > Br (các nguyên tô trong cùng một nhỏm VIIA). 
7.12. Basic oxide: Na,O, MgO. Acidie oxide: P,O,, SO,, CL,O;. 
Oxide lưỡng tính: AI,O,. 
7.13. A, B. 
7.14.a—4;b—1;c—2;d—3. 


7.15. Nhôm — AI thuộc nhóm IIIA, vậy eka-nhôm (Ea) thuộc nhóm IIIA cũng sẽ 
có 3 electron lớp ngoài cùng, công thức oxide cao nhất sẽ là Ea,O;, công thức 
Iydroxide là Ea(OH),. Al(OH), là một chât lưỡng tính nên Ea(OH), cũng có 
khả năng là một chât lưỡng tính, nhưnG sẽ thẻ hiện tính base mạnh hơn, AI(OH),. 


7.16. a) Lệch về phía X. b) X có bắn kinh nhỏ hơn do độ âm điện của X lớn hơn Y 
nên X sẽ nằm về bên phải ì nguyên tử trong một chu kì giảm theo. 
chiều từ trái sang phi. e) Oxi X sẽ có tính acid mạnh hơn của Y. 


7.17. M là nguyên tô kim loại nhóm JÃ do phản ứng với nước tạo MOH nên sẽ có 
1 electron lớp ngoài củng. Nêu Mở chu kì 4, M sẽ cỏ 4 lớp electron. Câu hình 
electron của M là 1s22s?2p53s23p64s!, 


BÀI 8 L 'T% 
ELA hÌl| [ (II 
82..B. 


8.3.B. 
8.4.C. 


8.5. A, D, G. Vì X và Y tạo thành hai oxide cao nhật có công thức tương tự nhau 
mà X, Y là nguyên tô nhóm A, đo đó chúng phải thuộc cùng một nhóm. Khi 
tan trong nước, các oxide này tạo dung địch làm quỷ tím chuyên: sang màu đỏ, 
vậy X, Y là phi kim. Nguyên tử khôi của X nhỏ hơn của Y, vậy số hiệu nguyên 
tử của X nhỏ hơn của Y. 

8.6. A. 


8.7. KỶ có điện tích 1+ nên cần tìm những ion cỏ điện tích 1+ tương tự. 


Nếu xem Xét Ar và Ca” thì đây những ion có cùng điện tích và kích thước, 
khôi lượng khá gần với K”, nhưng Ar là khí hiểm nên khó nhường 1 electron 
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tạo Ar”, còn Ca ở nhóm IIA nên tính chất hợp chất của nỏ sẽ khác biệt với hợp 
chât của K. 
Nếu xét trong cùng một nhóm IA, có thể có Na” và RbỶ sẽ có cùng số electron 
hoá trị và tỉnh chất tương tự như KỸ những bản kinh của Na” sẽ nhỏ hơn, còn 
bản kính của Rb lại lớn hơn nhiều so với K”. 

8.8, C có câu hình electron lớp vỏ ngoài củng là 2s22pŸ, thuộc nhóm IVA. Nguyên 
tô cùng nhóm TVA khác có thẻ có những tính chất tương tự C nhât là Si. 

8.9. a) Có thể xây dựng đồ thi phụ thuộc khôi lượng riêng vảo bản kính nguyên tử, 
sau đó dựa vào đồ thị để tìm ra khôi lượng riêng của Kr khoảng 3.40. 
Trong trường hợp gân đúng đơn giản hơn, cỏ thể suy luận trong khoảng khôi 
lượng riêng của Ar và Xe. Kết quả ra khoảng 3,65. Cụ thể: Khi tăng bán kính 
tử 71 lên 108 thì khối lượng riếng lãng từ 1,78 lên 5.85. Vậy khi bán kính 
nguyên tử tăng lên 1 đơn vị, khô riêng tăng thêm một lượng là: 


Khôi lượng riêng của Kr có thẻ tínlftừ khôi lượng riêng của Ar là: 
1,78 + (§8 — nh x0, ụ =3,65 (g L}). 


Kết quả thực nghiệm, ôi lượng riêng của Kr là 3.70 g LˆÌ. Như vậy, kết quả 
ước tính khá gần với 
b) Khôi lượng của mộ 


20,18 -# 
=3,35 x 10 
6,02 x10 gu. 


Thể tích một nguyên tử Ne là: 
& gM= = „ 3,14 x (38 x 101) = 2,30 x 103! (mỶ) =2,30 x 108 (1). 
THỂ na Tiêng của nguyên tử Ne là: 
3,35 x 1023 
2,30 x 10728 
'Khỗi lượng riêng của nguyên tử Ne lớn hơn rất nhiều so với khôi lượng riêng 
của khí Ne. Điều đỏ cho thấy, trong khí neon, các nguyên tử phải ở rât xa nhau. 


=1,46 * 10Ê (gLˆĐ. 


8.10. X thuộc chu kì §, nhóm IA, là kim loại điển hình. Y thuộc chu kì 8, nhóm 
HA, là kim loại điển hình. 
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9.1. B. Oxygen là phi kim, cỏ xu hướng nhân electron. Câu hình electron của 
oxygen có lớp vỏ ngoài củng là 2s”2pf, còn thiểu 2 electron nữa thì đạt được 
câu hình lớp vỏ thoả mãn quy tặc octet. 

9.2. A. Sodium (Na) là một kim loại điển hình nên cỏ xu hướng nhường electron. 
Câu hình electron của Na có lớp vỏ ngoài cùng là 3s! nhường. đi 1 electron thì 
đạt câu hình của khí hiêm Ne ứng với lớp vỏ thoả mãn quy tắc octet. 

9.3. A. Silicon nằm ở nhóm IVA trong bảng tuân hoàn nên khi nhường hoặc nhận 
4 electron sẽ tạo thành câu hình bên vững của khí hiểm. Nó còn được gọi là 
ả km. 

9.4. D. Hydrogen không thể đạt được lớp yố thoả mãn quy tắc octet mà chỉ có thể 
đạt được lớp vỏ của khí hiến gần nó nhất là helium (2 electron). 

9.5. D. Chlorine là phi kim có xu nhận electron. 

9.6.a—2,b—1,e—3, đ—4. 


9.7. C. Nguyên tử này có 15 eleetron Và nhận thêm 3 eleetron để đạt được lớp vỏ 
thoả mãn quy tắc octet, vậy đỏ là phosphorus. 


9.8. B. Nguyên tử này cốT]9 electron, có ö ngoài cùng nên dễ nhường 
1 eleetron đề đạt | vỏ thoả mãn quy tắc octet. 
9.9. A. Nguyễn tử có 1 ei oài cùng, nên là một kim 


loại, có xu hướng nhường đi 3 electron lớp vỏ ngoài cùng đó đẻ đạt được lớp 
vỏ thoả mãn quy tắc octet. Vậy điện tích của ion đó là 3+. 


9.10. 
nhận 2e. 
a) — 
nhường 2e 
b) — => 


=¬@© 


BÀI 10 


10.1. 

Hợp chất tạo nên Hợp chất tạo nên bởi ion Hợp chất tạo nên bởi 
bởi các ion đơn nguyên tử | đơn nguyên tử và đa nguyên tử |_ các ion đa nguyên tử. 
KCI, AgCl Na,CO,, BaCO,, BaSO,,| (NH,),SO, 

KMnO, 
10.2. C. 


10.3. D. Liên kết ion được tạo thành giữa kim loại và phí kim. 
10.4. A, D, E, H. 


19.5. C. Bản kính của O nhỏ hơn cl khi nhận thêm electron thì lực đây 
giữa các electron sẽ tăng lên, làm lực lút giữa hạt nhân với các electron, 
dẫn đền electron ở xa hạt nhân hị 

10.6. B. Bán kính của AI lớn hơn của Al#* đo khi hình thành cation, nguyên tử 
mất bớt electron, lực hút của hạt nhân với các electron tăng lên, eleetron sẽ ở 
gần hạt nhân hơn. 


, ” A\ 
10.7.a—3,b—2,c—4, d 
10.8. E, ì Ệ 


10.9. (1) ion; (2) rắn; (3) Ba”; (4) I”- 


10.10. G¿a¿ đoạn 1: Hình thành ion trái đâu theo quy tắc octet từ các quá trình 
kim loại (Ca) nhường electron và phi kim (F) nhận electron. 
Ca —> Ca? '+2e 


Câu hình electron [Ar]4s° [Ar] 
F+le -> F 
Câu hình electron [He]2s2p°  [Ne] 


Giai đoạn 2: Các ion trải dâu hút nhau bằng lực hút tĩnh điện tạo nên hợp 
chất ion. 


Ca? + 2E” —y CAF, 
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10.11. Sau khi được hình thành, các cation và amion sẽ hút nhau bởi lực tĩnh điện 
rất mạnh đề tạo thành hợp chất ion, quá trình này giải phóng nhiều năng lượng 
(thậm chí đư thừa để bù cho các quá trình đã hập thu năng lượng trước đó, 
chẳng hạn năng lượng đề phá vỡ liên kết CI-C]). 


10.12. a) LiCI: đo khi tạo thành hợp chất LiCI hay NaCI thì đều đi từ các cation 

có điện tích I+ và anion cỏ điện tích 1—, nhưng bản kinh của Li” nhỏ hơn của 
Na” nên lực hút fĩnh điện giữa Li” với CI” sẽ mạnh hơn và toả ra nhiều năng 
lượng hơn so với Na”. 
b) MgO: do khi tạo thành Na,O thì cation mang điện tích I+ (Na”), còn khi 
tạo thành MgO thì cation rang điện tích 2+ (Mg?”) nên lực hút giữa Mẹ?” với 
O*“ sẽ mạnh hơn nhiều so với giữa Nạ* và O?“, đo đỏ năng lượng toả ra khi 
tạo thành MgO cũng nhiều hơn. 
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11.1. C. Trong nguyên tử C, electrðn có khả năng tham gia hình thành liên kết 
cộng hoả trị là những electron thWộc lớp vỏ ngoài cùng. 


11.2. D, E. 


113. B. F .> 
115. A. 


11.6. B. Đó là các nguyên tử B và Be. 


t 


11.7. B. Trường hợp (4) không đúng vì P bị thiểu một cặp electron riêng. 

11.8. A. 

119.(1)hai (2)bốn (hai, (®@CSF, (5)NaE (6một, 
(JH,O, (8)NaF, (9)H,O, (10)§O, (I)Cl, (120, 

11.10.a—3,b—2,c— 1. 

11.11. C. 


11.12. D. Mỗi nguyên tử sử dụng 3 AO 2p. mỗi AO chứa 1 electron độc thân để 
tham gia xen phủ, tạo thành 3 liên kết. 
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11.13. C. 

11.14. A. Vẫn có thể có AO s xen phủ với AO p, ví dụ như trong HE. 
11.15. B. Mỗi liên kết hình thành do dùng chung 1 cặp (tức là 2) electron. 
11.16. N,: (1), (3), (5); Ar: (4); CO: (2), (3), (S); H„: (1), (6). 

11.17. B, C, G. 

11.18. A, C, E, H. 

11.19. D. 


11.20. C, D. Năng lượng liên kết càng tiấp, liên kết càng kém bàn và càng dễ bị 
phá vỡ. 
436 x 10° 436 x 10° 


11.21.E= = : =4,52 (eV). 
Nạụ x1,602x10 8 6,02ấT0”” x1,602x1018 bảy 


11.22. 
l 


„0 


H~ len H 
H _ lệu 
Số cặp electron riêng J0 2,1và0. 


11.23. a) Tổng năng lượng liên kết là 2E;, „ với X là §, O. 
Năng lượng liên kết trong H,S là: 368 - 2= 736 (kIl mol}. 
Năng lượng liên kết trong H,O là: 464 x 2 = 928 (I mol). 
b) Nhiệt độ bắt đầu phân huỷ của H,O cao hơn do liên kết H~O bền hơn H-§. 


11.24. Năng lượng liên kết F-F là 159 kĩ mol'1, liên kết N=N là 946 kJ mol nên 
phân tử F, sẽ dễ tham gia phản ứng với H, hơn so với N, do liên kết F-F dễ 
bị phá vỡ hơn. 

11.25. Bản chất liên kết ion trong NaCl là lực hút tĩnh điện giữa các ion trái dâu, 
không có tỉnh định hưởng. Do vậy, một ion Na” có thể hút nhiều ion Cl” xung 
quanh và ngược lại, đẫn tới ở điều kiện thường trong tỉnh thể NaCl, một ion 
được bao quanh bởi nhiều ion trái đâu thay vì phân tử NaCI chỉ có 2 ion. 


q 


BÀI 12 
12.1.D. 


12.2. A. Chỉ có H,O, NH., HF mới tạo được liên kết hydrogen với các phân tử 
cùng loại, còn H,S, CO,, HCI thì không. 


12.3. A. 

12.4. C, Giữa các phân tử không phân cực hoặc giữa các nguyên tử khí hiếm vẫn 
có thời điểm xuât hiện sự phân cực tạm thời (do nguyên tử chửa các hạt mang 
điện là proton và electron), do đó luôn cỏ tương tác van đer Waals. 

12.5. D. 

12.6. B. 

12.7.B. 

12.8. A. Giữa các phân tử CH;OH ẻ hình thành liên kết hydrogen. 


12.9. D. Do I, có khôi lượng phân tử lớn nhất vả đồng thời có kích thước lớn nhật 
niên tương tác van đer Waals giữa các phân tử mạnh hơn. 


L¿ ” A` 
12.10. Phân tử CH,-F ân hơn do có liên kết C-F 
phân cực hơn hơn lộ -CH,. 


12.11. Do khôi lượng nguyên tử tăng dần và theo chiêu tăng của Z, số electron và 
kích thước nguyên tử tăng dần gây nền sự phân cực tạm thời của nguyên tử 
mạnh hơn nên tương tác van đer Waals mạnh dân lên. 

12.12. 


CH,—C C—CH. 
` ⁄ 
O—H-O 

12.13. Giữa các phân tử HF có liên kết hyđrogen nên nhiệt độ nóng chảy cao hơn 
so với HCI. Từ HCI tới HI do kích thước nguyên tử halogen tăng, tương tác 
van der Waals giữa các phân tử tăng nên nhiệt độ nóng chảy tăng. 

12.14. Ba chât có khôi lượng phân tử tương đương nhau nên chât cỏ nhiệt độ 
sôi cao nhật là chất có thể hình thành liên kết hydrogen. đỏ là 1-hexanol. 
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Chất có phân tử phân cực sẽ có liên kết van der Waals giữa các phân tử mạnh 
hơn, có nhiệt độ sôi xếp thứ hai (ảnh hưởng của liên kết hydrogen tới nhiệt độ 
sôi là mạnh hơn tương tác van đer Waals), do đó chát phân cực là 2-hexanone. 
Còn lại là heptane. 


BÀI 13 
13.1.A. 


13.2. C. Số oxi hoá của H trong các hydride kim loại bằng —1. 
13.3. C. 13.4. A. 13.5. C. 


13.6. 
+6-2 +l+5-2 +2+l+5-2 6X Đ6ệi 
a) NO; ; Hy PO¿; CaHAsO§¿ TiOa. 


b)a-2;b—5;e—4; đ~3; e— I1. 


+244-2 +1 +6-2 -3+1 +2 -1 


13.7. CaCO›;, H: SOa; NHị, Ca Hz 


13.8. Fe,O, được coi là hỗn hợp của hai oxide: FeO và Fe,O, với số oxi hoá của 
nguyên tử Fe tương ứng là: +2, +3. 


#, ” A` 
13.9. A, C, E, G, Ề | liêu 
13.10. B, C, D. 
13.11. (1) oxi hoá — khử; (2) số oxi hoá; (3) chất khử; (4) nhường 2; (5) chất oxi 
hoá; (6) nhận 3. 


13.12. a) 4FeS, + 11O, —”—› 2Fe,O, + 8§O,† (@) 
Phản ứng (1) là phản ứng oxi hoả ~ khử; chất oxi hoả: O,; chất khử: FeS,. 
2§O, +O, —s 2SO, @) 
20x 3 F h 
Phân ứng (2) là phản ứng oxi hoá — khử; chât oxi hoả: O,; chât khử: SO,.. 
SO, + H,O — H,SO, @) 


Phản ứng (3) không là phản ứng oxi hoá - khử. 
b) 1 tân quặng chứa 60% FeS, (M = 120 g mol”). 
Số mol FeS, trong 1 tắn quãng trên là: 5 000 mol. 


Từ (1), (2) và (3): 5 000 mol FeS, sẽ tạo được 10 000 mol H,SO, hay 1 tân 
H, SO, 98%. Tuy nhiên, hiệu suật chỉ 80% nên thực tế chỉ 1H được 0,8 tấn 
H SO, 98%. 

bộ 


©) Fe< I 
13.13. C. (1) PCI, là chất khử, CI, là chất oxi hoá. 

Guú homihok: Ð =xŸ 2e 

Quá trình khử: Cl, +2e —x 2Cl 

(2) Cu là chất khử, AgNO, là chất oxi hoá. 

Quả trình oxi hoá: Cứ — Cụ „Ế [ 

Quà phhkhE /Aax⁄£ 


13.14. Chất bị oxi hoá: a) H, AsO,› ) Nai, e) tịc,o O; đ)AI. 


Chất bị khử: a) HNO,; b) HOCI : KMnO/; đ) H,SO,. 
0 1 ` 
13.15.a) Ag —> —-Àg +le; K +2e —= Fe 


cỶ Fe" —»2Ag7 + Fe 
b) Zn — Zn+24 
Lờ, kuêi 


SỞ 2C +8e; O; —¬- 
CH, + 2O, — CO, +2H,Ơ 


0 * +á 0 
đ AI — AI +3e; Mn+ 4e —> Mn 
3MnO, + 4Al — 3Mn+ 2Al,O, 


13.16. 2NaN, —» 2Na +3N, 
Phản ứng này là phản ứng oxi hoá — khử vi trong phản ứng có sự nhường 
electron và nhận electron. Số oxi hoá của Na và Ñ trong hợp chất lần lượt là: 
+l và - 

5 
13.17. Dư oxygen: 2C H,, g1? 25O, —› 16CO, + 18H, Ø. 


Không dư oxygen: CH, in, —> 8CO + 9H,O. 
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Rất thiếu oxygen: CạH,. + 29 — 8C +9H,O. 


Điều kiện cháy đư oxygen sẽ tiết kiệm năng lượng nhât và không gây ô nhiễm 
môi trường. Trong điều kiện đó, một phân tử CgH¡¿ nhường 50 electron. 


BÀI 14 
14.1.A,B,D. 
C: Ví dụ phản ứng phân huỷ nước, phản ứng nung vôi (CaCO,) là những phản 
ứng thu nhiệt. 
. 1 h 
E: Phản ứng H,(@) + 30,6) —> H,O() có A,H%s=-—241,8 kI. 
Nhưng phản ứng H,(g) + 20, —x1l,O) có A,H2s=~285.8 kỊ. 
G: Việc đốt củi ban đầu cần pl ao cho củi chảy nhưng sau đó phản 
ứng cháy cỏ thể tự tiếp điễn và toi liều nhiệt. 
14.2. B, D. 
14.3. A. 


14.4. (1) Thu nhiệt; (2) To, 


14.5. C. Năng lượng giải 


s. x (1,37 ~-10) =4.50 x10 @]). 
14.6. D. 
14.7. B, D. 
14.8. B, C. 


14.9. a) thu; b)-241,8 kI mol. e)-483,6kI, đ)241.8 k1. 


14.10. C. 


14.11. Phản ứng toả nhiệt. Cân nhỏ từ từ H,SO, đặc vào nước. Nều làm ngược lại, 
do phản ứng toả nhiệt rât mạnh sẽ làm bắn. H,SO, ra xung quanh, gây mắt 
an toàn và làm hư hại đồ vật, quần áo... 


14.12. Lượng nhiệt cần để đun nóng 500 gam nước tử 20 °C lên 90 °C là: 


`. 75,4 x (363 — 293) = 146 611,1 (J). 


'Vây lượng than cần dùng là: 146 611,1 : (23 x 10) = 6,37 (g). 
14.13. Lượng nhiệt càn dùng là: 
[1:44 + (78,29 —20) + 855] x 103 = 9,39 x 10 (J), 


BÀI 15 
15.1.a—4;b—1;c—3; d—2. 
15.2. a) Phản ứng đó toả nhiệt vì có biển thiên enthalpy âm. 
b) Phản ửng thuỷ phân đường serose trong môi trường acid và đun nóng: 
CụH,,O,, + H,O~Ÿ „ (gleose) + C„H,,O, (fruetose) 
Phản ứng trong sơ đỏ là phả oxi hoá - khử, oxygen là chât oxi hoá, 
đường glucose và fructose là c hử. 
CgH¡;O,(s) + 6Ổ;(ø) => 6CO,(ø) + 6H,O() 
©) Phản ứng đốt cháy đường suerose: 


C;H@©,y(s) + 12O,(8)e-›.12CO,(ø) + 11H,O() 
Biến thiên enthalpy cỉ lÌ (ni 
5 
9 xC5649) .5 KD: 


e) Cơ thể cần năng lượng để hoạt động nên phải có chế độ đỉnh dưỡng đầy đủ. 
Luyện tập thẻ dục, thể thao hợp lí giúp đốt cháy năng lượng dư thừa trong cơ thẻ. 


15.3. a) Quá trình tan chảy của nước đả là quá trình thu nhiệt vì có biển thiên 
enthalpy đương. 
b) Viên đá tan chảy dần vì nó lẫy nhiệt từ nước lỏng (là môi trường xung 
quanh). 
©) Nước lỏng nhường nhiệt cho viên nước đả, sự mất nhiệt làm cho nước lỏng 
lạnh đi. 
đ) Nhiệt lượng mà 500 gam nước lỏng tử 20 °C giảm xuông 0 °C toả ra là: 


— x 75,4 x |0—20|= 41 888,9 (1) = 41,8889 (kJ). 


56 


Phân nhiệt lượng toả ra này được viền nước đá hập thụ đề tan chảy. Số viên 
nước đá tôi thiểu cần là 7 viên (41 888,9 : 6 020 = 6,96). 
e) Nhiệt lượng toả ra khi nhiệt độ của 120 gam nước lỏng từ 45 °C giảm 
xuống 0 °C là: 

¬ x 75,4 x |0 — 45| = 22 620 (1). 


Lượng nước đá cần dùng là: (22 620 : 6 020) x 18 = 67,63 (g). 


Vậy đùng 150 gam nước đá là dư. 

15.4. a) G. 
b) C;H,OH() + 3O,(ø) ~> 2CO,(ø) +3H,O() A,HfSs=—1 367,0 kĩ 
A,HW¿= 3x ArHs(H,O@)) Hộ»y (CO,(z)) — 3 x ApHậ»y (O,(z)) 


í ~ ArH%s (C,H,OH()) 
Vậy AHộ»; (C,H,OH()) =3 x (2888) + 2 > (-393,5) — 3 x 0 ~ (1 367,0) 
=~277,4 (Ñ mol). 


15.5. B, C, D, E. 


, ” A% 
18.6. a) Fe,O,(s) + 3CO(8) — 
A,HW= 3 + (-393,5) 2)=-24.8 (KD). 


b)A. Tỉnh theo số mol của CO. 
15.7. a) 2Al(s) + 3CI,(g) —> 2AICI,(s); đây là phân ửng oxi hoá — khử vì có sự 
thay đổi số oxi hoá của các nguyên tử trong phản ứng. 
b) A,HŸss= —1 390,81 kỊ; phản ửng trên toả nhiệt. 
©) 52,09 kI. 
đ) 0.0388 gam AI. 


15.8. a) H,C-CH,-CH,~CH, — CH,=CH-CH=CH, + 2H, 


A,Hs= (0E, „+ 3Ec, c)— (6Eạc + 2Eo_e + Ec c) —2Em „ 
=4 414+2 x 347~2 x 611—2 * 436 =256 (kI). 


@ 


b) 6CH, — C,Hạ + 9H, 
A,He=6 x 4E, „— GEQ „+ 3EQ „+ 6EQ „)—9 x En „ 

=18 414-3 x 347—3 x 611 ~9 x 436 = 654 (K]). 
Các phản ứng này không thuận lợi về phương điện nhiệt. 
Phản ứng theo chiều ngược lại thuận lợi hơn về phương điện nhiệt: 
CH,=CH-CH=CH, + 2H, — H,C-CH,-CH,-CH,  A,HỆyy=-256kl 
9H, + CH, — 6CH, A,Hfys= ~654 kl 


15.9. CH,CH,OH có: 1 liên kết C~C; 5 liên kết C-H; 1 liên kết C-O và 1 liên 
kết OH. 
CH;OCH; có 6 liên kết C-H và 2 liên kết C-O. 


Quá trình đã cho có biến thi Ipy chuẩn là: 
A,Hs= E,(CH,CH,OH) — OCH,) 

=(47+ 5 + 414+ 360 Ÿ 464) ~ (6 # 414+ 2 x 360) = 37 (kJ). 
A,Hìn > 0 chứng tỏ ở điều kiện chuẩn CH,CH,OH bẻn hơn CH.OCH,. 


15.10. a) A,Hạyg (1) =—162,8 kJ; A,Hy (2) =—50,1 kỊ; A,Hàug (3) =—73,3 KĨ, 
A,H)ng (4) =—45, 
b) Có phù hợp. C Huân đều âm thể hiện quả 
trình diễn ra thuận | hật tỉnh chất oxi hoá của X: 
halogen có tính oxi hoá mạnh đây được halogen có tỉnh oxi hoá yếu hơn ra 
khỏi muỗi của nó. 


15.11. Vì các phản ứng (2) và (3) có A,H%ss âm hơn (1) và (4) nên sự hình thành 
HbCO thuận lợi hơn sự tạo thành HbO,. Do vậy không có sự nhả O, và giải 
phỏng Hb như trường hợp không có cổ. Điều này giải thích sự ngô độc CO 
trong máu. 


BÀI 16 

16.1.A, D. 
E sai vì chỉ lắp cùng nẵng độ thì thể tích có thể lây khác nhau. Ngoài ra, tốc 
độ phản ứng còn phụ thuộc vào hệ sô cân băng trong phương trình hoả học 
của phản ứng. 
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16.2. A, B. 
16.3. C. 


16.4. a) Số mol CaC1, được tạo ra sau 2 phút là: m =0,0270 (mol). 


Tốc độ trung bình của phản ứng (1) là: 


0,0270 
2 


=0,0135 (mol phút”). 


b) Số mol KCI được tạo thành sau 2 phút là: 0.0135 x 2 x 2 = 0.0540 (mol). 
Khôi lượng của K cân thiệt cho phản ứng xây ra là: 0.0540 x 39 = 2,106 (gam). 


1AC,, 1ACo, 
16.5. a) Phản l):Ø=-———= 2 
)Hintng(}'9=~ 2 “2n 
Phản ứng (2): Ø = _1ACnor _„ lACưế_ ^Co, 
l 2 -At ` k 
AC AC 
b) —L= _2^%/ˆ_—Ln % 
At 3 AL 


16.6. B. Tốc độ phản ứng bằng + tốc mắt đi ca H, và bằng 7 
" xxx... 
thành của NH;. u= FT 
16.7. A, B, D. 


” A` 
16.8. B, D, E, G. 
16.9. B. á\ 


Tốc đô chung của phản ứng = lÌ độ tạo thành HI. 


tốc độ hình 


AC 
Thí nghiệm | Cạ(M) | C„(M) _mụ AM s)| vsÐ) | k@1z») 
1 0,10 020 5,00 2,500 125 
2 0/20 0.20 10,00 5,000 125 
3 0,10 0.15 3/75 1,875 125 


=> k= 125 nên biểu thức định luật tác dụng khối lượng là ø= 125C; C,. 


16.10.8) Ø =~2 ÂCA - _ÂCa _ Tây - LAO, 
2 At AC 2 AL 3 AI 


b) B (Dựa vào công thức trên đề tính). 


Ằ 


16.11. a) Sự thay đổi nông đô chất B sau mỗi 10 giây từ 0,0 tới 40,0 giây là: 


Thời gian @) | 10 s đầu tiên | 10sthứhai | 10sthứba | 10sthứtư 
Sự thay đổi 

nông độ của B 0.326 0.247 0,177 0.140 
(mol L-}) 


Các giá trị này giảm đần đo tốc độ phân ứng giảm dân (tốc đô phụ thuộc nồng 
đô chát phản ứng và theo thời gian nòng độ chất phản ứng giảm dần). 

b) Tốc độ thay đổi nông độ chât A chỉ bằng một nửa tốc đô hình thành B do 
hệ số của hai chất trong phương trình: Tóc độ thay đổi nòng đô của A trong 


khoảng thời gian từ 10,0 đến 20,0.@iây là 0,01235 mol L1 s1, 


16.12. a) Klú thoát ra là H„. 


Phương trình hoá học: 
Zn(s) + 2HClf#) —> H;(2) + ZnCl,(a4). 
b) 
S30 Thể uc được (0L) su 

° Tớ (At=108) 
0 0 lÙ 0 0 
10 23 24 25 24 2,4 
20 45 43 44 44 2 
30 s4 56 $%S 55 11 
40 65 6] 63 63 0,8 
50 73 69 70 70,7 0,77 
60 T7 T5 76 76 0.53 
70 kz4 76 TT 76,7 0,07 


Đồ thị thể tích H, thu được theo thời gian: 


5s 


Thể tích khí (mL) 
s 


LÍ 0 20 30 40, 50 60 70 80 
Thời đan (3) 
sai SỐ trong quá trình thực nghiệm và 


Cân lặp lại thí nghiệm ba lần 
tăng độ tin cây của kết quả thu 
c) Khoảng 70 giây phản ứng sẽ kế 
như không đổi. 

đ) Phản ứng nhanh nhất trong khoảng 10 giây đầu, sau đó chậm dân. 

e) Nếu thí nghiệm được lặp lại với nông độ HCI lớn hơn thì tốc độ phân ứng 


sẽ nhanh hơn. , ” A\ 
ø) Có thể thực hiện á ân ứng lên cân và theo 
dõi sự thay đổi khỗi I để tính khôi lượng H, 


thu được. 


vi khi đó khí thoát ra rât chậm và gần 


40-15 
16.13. Tốc đô của phản ứng ở 40 %C là: „y= tạ x3,5 19 =4,6(Mš”), 


16.14.B,CVD 1615B.D 1616A,C 1617B. 16.18.A. 


16.19. 360 24 x 60 x 60 * 10ˆ”= 3,11 (giây). 


16.20. 1. a) H,O, —> 20 +H,O. 
b) (1) oxygen; (2) đưa que đóm còn tàn đỏ sẽ thây que đỏm bùng chảy. 
e) không còn thấy khi thoát ra. 


đ) lọc. 


(o1 


BÀI 17 

17.1.D. 

17.2.a) A: ñuormne,F, B: bromine, Br; €: iodine, I; D: chlorine, Cl. 
b)F,, Br,, L,, CŨ. 
©) Học sinh tự trả lời dựa vào xu hướng biến đôi của mỗi tính chất vật lí của halogen. 


17.3. A. 17.4. D. 17.5. A, B và D. 

11.6.a— 2, 4, 5, 7; b— 1, 3, 4, 6. 

17.7. B, C và D. 

17.8. C và D. 17,9.A. 17.10. D. 17.11. A, B, C và D. 


17.12. Giải thích dựa vào thành phần và tính chát của các chât trong nước chÏorine. 


17.13. Làm giảm lượng chỉỈorine xurớe sinh hoạt: chlorine phát tán vào. 
không khí. 


17.14. Học sinh chủ động tim hiểu tin từ các nguồn học liệu khác nhau, có 
thể từ các nguôn học liệu SỐ trên internet. Từ đó, học sinh xác định được sự đa 
dạng trong sử dụng chất khử khuẩn nước hỏ bơi. Dưới đây là thông tin gợi ý. 


` 
Do khỏ bảo quản ông vậi ụ à nước chlorine it được sử 
dụng đề khử khu thực tế, để cung cấp ion 
hypochlorite và Ïạ ụ dẫn cao, khử khuẩn cho 
ễ dị 


hồ bơi, người ta có thể đừng nước Javel hoặc chiorine 79 (Ca(OCI)› hay 
Ca(ClO)›, calcimn lypochlorite dạng bột dễ bảo quản, lim trữ và sử dụng. 
Chất này cỏ hàm lượng ion hypoehlorite lớn hơn so với mước Javel khoảng 
70%). Do ion lypoehlorite và lụpochlorous acid đễ bị phân huỷ khi tiếp xúc 
trực tiếp với ánh sảng mặt trời nên việc khử khuẩn hồ bơi thường được thực 
hiện vào ban đêm. 


Ngoài ra, người ta còn sử dụng hoá chất TCCA 90 dạng viên chứa hợp chất 
trichloroisocyanurie acid (C,CILN.O,). Hợp chất này khi tan trong nước tạo 
thành lypochlorous acid và cyanwie acid. Trong đó, cvanuric acid có tác 
dụng ổn định tính khử khuẩn của hypochlorous aeid dưới tác dụng của ảnh 
sảng mặt trời. 


17.15. B. Theo đặc điểm của phản ứng: Khi 1 mol hỗn hợp muỗi (NaBr, KBr) 
chuyển thành 1 mol hỗn hợp muỗi (NaCI, KC)) thì khôi lượng giảm: 


925 


80 - 35,5 = 44,5 (gam). 
Theo đề bài: Khối lượng muối trong thí nghiệm đã giảm 4,45 gam. 
Vậyn .= Tản ứng) — 4,45 : 44,5 = 0,10 (mol). 


tuổi 
Nên Tạ = 0,10 : 2= 0,05 (mol). 
17.16. a) A. 

b) Lượng acid thương phẩm được tạo ra củng 200 gam xút: 
cu 36,5 x 0,6 x 0,8 
-40———— — =2374(mL). 

0,321,153 


'Vậy với 200 tân = 200 x 10 gam xút thì lượng acid thương phẩm được tạo 
thành tương ứng là: 237,4mL x 105= 23744 mỶ. 


thay đổi số oxi hoá (+1 trong các hợp 
hút và potassium iodide lần lượt là 0, 
trung gian. Như vậy, trong phản ứng 
này không có sự thay đổi sô oxi ủa các nguyên tô, do đỏ không phải là 
phản ứng oxi hoá - khử. Thực tế, ng này là sự kết hợp giữa ion I và 
phân tử L. tạo ion Iy bằng một liên kết cho - nhận. 

Trong thực tế, phản ứng này giúp chuyển iodine (J,, ít tan trong nước) thành 


ion triodine (1, tan tôf lo: Ớ ä làng vào đung địch. Dung 
địch này có tính sát Ï Ỉ 
17.18. A. 


17.19. a) Xét các phản ứng: 
X,(ø) + H,(ø)—>2HX(@)  A,Hặy — (9 
Biến thiên enthalpy chuẩn được tỉnh theo công thức: 
0 (#)= - 
A,HDs(®)=(1 X Bạc „+ L X Eạy m)—2 X By vo 
Cụ thể, với phản ứng: Cl,(ø) + H,(g) — 2HCI(g) 
A,HŸ= (1 x243 + 1 x 436) -2 x 431 =—183 @kD). 
Tương tự: Br,(g) + H,(ø) — 2HBr(ø) A,HWg=—99 kJ. 
1,(e) + H,(ø) —> 2HI@) A,HÖ¿=—7 kl. 
b) Nhiệt lượng toả ra trong phản ứng của Cl, > Br, > 1, Phản ứng có giả trị 
biển thiên enthalpy chuẩn càng âm thì toã nhiệt càng nhiều. 


17.17. D. Có thể nhận thấy potassiu 
chât). Số oxi hoá của iodine troi 
—l và giữa chúng không có sõ o; 


17.20. a) Liên kết bền nhất là H-E. Năng lượng liên kết càng lớn thì liên kết 
càng bên. 
b) ~535 và ~486 kJ. 
©) Phản ứng (1) toả ra nhiều nhiệt hơn. Phản ứng có giá trị biến thiên enthalpy 
chuẩn âm hơn thì sẽ toả nhiệt nhiều hơn. 
17.21. a) Với phản ứng: 
2Br (a4) + CL (ag) — 2CÏ (a4) + Br,(a4) 
Dựa vào enthalpy tạo thành chuân của các chát, biến thiền enthalpy chuẩn của 
phân ứng được tính như sau: 
A,Hs= 2 XAHấ»g (CL (44) + AcHàg (Br(6g)) =2 X AcH3g (Bí (44)) 
~ArHi (Cl(44)) 
=2Xx(C167,16)+1 ~2xC121,55)— 1 x(—17,30) 
=-76.08 (kl): 
b) Đây là phản ứng toả nhiệt nêf thuận lợi VỀ mặt năng lượng. Thực tế, phản 
ứng trên diễn ra dễ dàng. 
17.22. a) Sau khi đo, sẽ tính được tỉ lệ h1 : h2 = k (k là một số cụ thể). 


b) Khoảng k lần. š .A 
©) Thay k vào các ên tử mỗi đồng vị: 
%* ý : x 100%, 
+ +1 


đ) Nguyên tử khôi trung bình của ehlorine là: 
%°5Clx35+%Clx37,  kx35+37 
¬——=—e1#w.. 

%*5C1 + %*”CI k+] 
Tuỳ theo mức độ sai số khi đo h1 và h2 mà học sinh sẽ tính được giả trị k 
không nhật thiết trùng nhau. Vì vậy, giả trị nguyên tử khôi trung bình mỗi học 
sinh tính được sẽ có sai biệt, nhưng không đáng kẻ. 
Giả trị nguyên tử khôi trung bình xác định được cỏ thể dao động từ 35,45 đến 
35,49. 


A= 


BÀI 18 


18.1. A, B, C và D. 18.2. C. 18.3. A, D và E. 18.4. A và C. 


l4 


18.5. D và E. 18.6. A, B, C, G và H. 

18.7.a— 1,2, 3; b—5,7; e-]; d-4,6,7. 

18.8. C và D. 

18.9, Giải thích trên cơ sở tim hiểu từ nội dung đã học vẻ liên kết hydrogen: “Liên 
kết hydrogen là một loại liên kết yêu được hình thành giữa nguyễn tử H (đã 
liên kết với một nguyên tử có độ âm điện lớn) với một nguyên tử khác (có độ 
âm điện lớn) còn cặp electron riêng. Các nguyên tử có độ âm điện lớn thường 
gặp trong liên kết hydrogen là N, O, E.” 

18.10. Đề xuất trên cơ sở cách phân biệt các ion halide trong dung dịch. 

18.11. a) 16HCl(ag) + 2KMnO,(s) —> xn + 2MnCl,(ag) + 5CL,(ag) 


+8§H,O() 
Ð) MnO,(s) + 4HCl(a4) => Mn Cl,(0)+ 2H,O() 


©) 3CI,(g) + 6NaOH(z4) —> 5Na + NaClO (a4) + 3H,O() 
đ) 2NaBr(ag) + 3H,SO,( ~> 2NaHỆO,(s) + Bí, (z) + SO,(ø) + 2H,O(z) 
#) 8HI(g) + H,SO,(/) —> 4I,(g) + H,S() + 4H,O() 


18.12. a) Hydrogen iodide b) Lư chloride 
e)KI hypochlorite. 
18.13. a) 


Chiều tăng tính chât 
Đô âm điện nguyên tô X 1 Br Œl F 
Tỉnh oxi hoá của đơn chất X, 1 Bị, CŨ, F, 
Tỉnh khử của ion X” E Si B PP 
Tỉnh acid của hợp chất HX HE HCL HBr HI 


b) Phản ứng với sulfic acid đặc trong cùng điều kiện: 
NaF(s) + H,SO,(/) —› NaHSO ,(s) + HF(e) 
NaCI(s) + H,SO,(/) — NaHSO,,(s) + HCI(g) 


2NaBr(s) + 3H,SO,(/) — 2NaHSO,(s) + SO,(ø) + Br,(ø) + 2H,O(ø) 
SNalQs) + 9H,SO,(/) —> 8NaHSO,,(s) + H,S() + 41,(g) + 4H,O() 
Dễ nhận thây Fˆ và CIF không thẻ hiện tính khử, Br” khử lưu huỳnh có số oxi 
hoá +6 về số oxi hoá +4; IF có thể khử lưu huỳnh cỏ sô oxi hoá +6 vẻ sô oxi 
hoá thâp hơn, -2. Vậy tính khử  > Br > CT, FF. 
Mặt khác, CT trong HCI đặc có thể khử MnO, theo phản ứng sau: 
4HCI(a4) + MnO,(s) —> MnCl,(a4) + Cl,(g) + 2H,O() 

Phản ứng này dùng điều chế chlorine trong phòng thí nghiêm, trong khi đó 
F” trong điều kiện tương tự thì không xảy ra phản ứng. Ngoài ra, F~ hầu như 
không thẻ bị oxi hoá bởi các hoá chất khác trong điều kiện thông thường. 
Vậy tính khử Cl > F”. 
©) Nguyên nhân chủ yêu làm tăng độ mạnh của các acid theo dãy trên là do sự 
giảm độ bền liên kết theo thì > HCl > H-Br > H-I. 

18.14. a) HCI + HC=CH —› H,C : HCI + NH, — NHCI. 
b) Sản xuât nhựa PVC và sản phân đạm. 


18.15. a) FeO(s) + 2HCI(ag) —» FeCl, (a4) + H,O() 
Fe,O,(s) + 6HCl(a4) — 2FeCl,(a) + 3H,O0) 


FeQ) +2HCI 
Fe(s) + 2FeC 
b) Phân ứng diễn gen chloride. Khí này cần 


được hoà tan vào nước đề thư lại ÿytạchlŒe aeid, dung địch này được tải 
sử dụng. 

18.16. a) Dựa vào định nghữa enthalpy tạo thành chuẩn của chất, học sinh biết 
được giá trị cần điền. 
b) -350 kI. 
©) Phân ứng oxi hoá acid bởi oxygen thuận lợi về năng lượng. Khi dung dịch 
hydroiodic acid tiệp xúc với không khí, dung địch bị biên đôi (thành phân, 
màu sắc) theo phản ứng: 

4HI(ag) + O.(g) — 2H,O() + 21,() 

đ) Giảm sự tiêp xúc của dung dịch với oxygen cỏ trong không khi. 

18.17. a) 118 kJ và 63 kI. 
b) Thu nhiệt từ môi trường. 
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Nhóm môn công nghệ và nghệ thuật 
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